
Đơn vị tính: Đồng

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

1 0400729100
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN

LONG

Tầng 3 - Tòa nhà F.Home - 16 Lý 

Thường Kiệt, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

11.998.426.525

2 6000647503-001

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ĐÔNG SÁNG - CHI NHÁNH

ĐÀ NẴNG

21 Trần Quốc Toản, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.198.810.977

3 0400738401

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN VẬN TẢI, DỊCH

VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG

MẠI TRIẾT THUẦN

83 Phạm Ngọc Thạch, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.678.931.077

4 0400539886
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây

Dựng Và Thương Mại Lượng Tín

131- Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.600.028.627

5 0400101806
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG

TRÌNH 2

47 Thanh Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.714.334.886

6 0402167496

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HẢI

TRÌNH

Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng 

Complex, 50 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

3.116.265.267

7 0401954331
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG TINH HOA VIỆT

Tầng M - Tòa nhà F.Home - Số 16 

đường Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

1.092.130.245

8 0401706106

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT

KẾ & QUY HOẠCH SÔNG

HÀN

19 Nguyễn Văn Tố, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.156.539.205

9 0402068590
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ

XÂY DỰNG THIỆN TÍN

81 Cao Thắng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
870.203.205

10 0401902284
CÔNG TY TNHH ĐOÀN

NGỌC PHƯƠNG

170 Thanh Thủy, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
812.457.591

11 4000470355-002
Chi Nhánh Công Ty TNHH An

An Hoà

53 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
700.911.837

12 0304142126-001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Giao

Nhận Hàng Hóa Thời Đại Tại Đà

Nẵng

53C- Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
657.200.900

13 0402221150
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ NGỌC NHÂM

92 Trần Bình Trọng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
582.069.592

14 0401690826
CÔNG TY TNHH THỰC

PHẨM VOLCANO

36 Xuân Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
523.311.475

15 0400460562
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG

CÔNG TY VIỄN THÔNG 55

Số 9 Bùi Xuân Phái, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
363.761.702

16 0402173073
CÔNG TY TNHH TMDV

TỔNG HỢP ĐỨC THẮNG

Tầng 3, Số 5 Đường Cao Thắng, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
400.857.485

THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THUẾ CƠ SỞ 2 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC

 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số…............../TB-TCS2 ngày      tháng 03 năm 2026 

của Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng)
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
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đến thời điểm 

28/02/2026 

17 0402047079

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH

VỤ TỔNG HỢP QUỐC

CƯỜNG AN

85 Yên Bái, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
392.666.525

18 0401817173

CÔNG TY TNHH MTV SẢN

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

SABAI

K36/29 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
335.904.873

19 0401729181
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG ĐÔNG PHÚC THỊNH

153 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
305.184.306

20 0402152098
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG

KHO HÀNG MIỀN TRUNG

193 Thanh Thủy, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
339.023.127

21 0401411399
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dy

Co

64 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
286.835.517

22 0400403035
CÔNG TY TNHH DU LỊCH

THƯƠNG MẠI XUYÊN Á

167-169-171-173 Trần Phú, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
283.840.031

23 0402130739
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ VIN DE SOLEIL

145 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
287.967.671

24 0401588237
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

SÁCH NAM AN

16 Đường 2 tháng 9, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
285.189.190

25 0400639908
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Bách Phú Thịnh

56- Lê Lai, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
264.671.158

26 0400426184
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây

Dựng Và Thương Mại Đông Đô

111- Lê Lai, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
245.774.290

27 0108663556
CÔNG TY TNHH XNK SƠN

CHIẾN

91 Nguyễn Hoàng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
273.005.549

28 0401514362
CÔNG TY TNHH LONG

QUẢNG THÀNH

52 Bắc Đẩu, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
245.366.499

29 0401742785
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN GIA NGỌC TIÊN

81 Huỳnh Lý, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
323.905.976

30 0401927352
CÔNG TY TNHH MTV SƠN

QUỐC THÀNH

Tầng 4, Số 14 Đống Đa, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
240.103.502

31 0400445028
Công ty TNHH thương mại - xây

dựng & dịch vụ Bảo Thịnh

169 Thanh Thủy, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
199.543.082

32 0400490567
Công ty TNHH công nghệ mới

3T

K14/01 Đinh Tiên Hoàng, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
194.339.232

33 0400465377
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỮ VY

83 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
212.198.700

34 0402104143
CÔNG TY TNHH MAMA'S

KITCHEN

75 Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
207.917.474

35 0401336180
Công ty TNHH Giao nhận Vận

tải Quốc tế Thiên Mã Phát

Tầng 4, 15 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
183.599.120

36 0402068135

CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY

DỰNG CVC

97 Hoàng Tích Trí, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
201.380.833

37 0402208431
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV

HOÀNG LÊ THIÊN BẢO

15/4 Nguyễn Trãi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
194.418.775

38 0400695268

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÀO TẠO

TÍN VIỆT

79 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
800.500.079

39 0401843889
CÔNG TY TNHH MTV HLN

THỜI TRANG VIỆT

120 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
184.817.481
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40 0401811887
CÔNG TY TNHH MTV LONG

MINH ÁNH

07 Cô Bắc, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
165.738.927

41 0401905221

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP

KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DU

LỊCH H2T

32 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
164.552.337

42 0401865177
CÔNG TY TNHH MTV VŨ

DUNG TRẦN

K75/07A Nguyễn Văn Linh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
141.643.949

43 0401699748

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ HỒNG

ÂN VY

14 Nguyễn Trãi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
149.001.037

44 0401520782
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Xe Điện Thu Hương

19 - 21 Hùng Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
130.490.978

45 0402155162
CÔNG TY TNHH CÁT MEDIA

VIỆT NAM

72 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
144.170.488

46 0401813147
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG NHÀ HỒI SINH WS

89 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
128.604.900

47 4000376835

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Công Nghệ Giấy Vĩnh Tiến Miền

Trung

56C Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
121.621.266

48 0400518766

Công ty TNHH một thành viên

xúc tiến TM điện tử và đầu tư

Việt Nam tiếp thị

228A Thanh Thủy, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
125.410.388

49 0401958600
CÔNG TY TNHH MELODY

EVENT

128 Hàn Mặc Tử, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
129.903.550

50 0401424486
Công Ty TNHH Quảng Cáo

Thương Mại Vĩnh Thành Tiến

K164/1 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
111.878.870

51 0402047784
CÔNG TY TNHH MTV TIN

HỌC VÀ VIỄN THÔNG QM

106/01 Huỳnh Thúc Kháng, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
113.019.664

52 0401411663
CÔNG TY TNHH VIỆT

THÀNH ANH

K121/4 Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
111.155.935

53 0401845893
CÔNG TY CỔ PHẦN VIN DE

SOLEIL

393 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
108.715.915

54 0402190784
CÔNG TY TNHH MTV CƠ

KHÍ VÀ XÂY DỰNG 3.2

K23/9 Mạc Đỉnh Chi, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
108.308.969

55 0400582377
Công ty TNHH một thành viên

Kỳ Vĩ

54 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
103.578.837

56 0400612871 CÔNG TY CỔ PHẦN C.A.T.I
70 Thanh Long, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
97.743.477

57 0402232459
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ &

SỰ KIỆN ZENITH

31/6 Châu Văn Liêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
158.458.918

58 0401984110
CÔNG TY TNHH TM & DV

TÂM TRÍ MIỀN TRUNG

73 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
100.222.082

59 0402091293

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ VÀ CHẾ TẠO

MÁY ĐỨC LÂM

60 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
98.933.436

60 0400565685

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

& ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAO

TRUNG

Số 100 (Lô 18-B1.12) đường 3/2, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
94.722.102

61 0402011971
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG 3C

75 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
87.932.133
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62 0400493889
Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Sự

Kiện Thế Kỷ

35- Cao Thắng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
87.193.615

63 0400534870
Công Ty Cổ phần Tư vấn Kiến

trúc và Xây dựng Sức Trẻ

88 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
81.466.011

64 0400383290
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN LỘC LIÊN

171 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
90.929.015

65 0400495170
Công ty Cổ Phần quảng cáo TM

&  DV Tô Vỹ

237 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
80.789.062

66 0401451754
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Nano Việt Nhật

K45/01 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
84.925.434

67 0400477206
Công ty TNHH xuất nhập khẩu

thương mại và dịch vụ Kim Yến

137 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
79.024.280

68 0401601840

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG

MẠI TRƯỜNG AN

05 Nguyễn Đức Cảnh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
84.404.191

69 0401457259
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG

NHẬN GLOBALCERT

79 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
253.352.422

70 0401926133 CÔNG TY TNHH HÀO OANH
20 Ngô Chi Lan, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
77.317.955

71 0401460389
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN AN VŨ BÌNH

K46/40- Cao Thắng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
75.000.034

72 0401994479
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

VÀ DỊCH VỤ HUY PHÚ GIA

150 Trưng Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
74.803.913

73 0401093555-002
Khách Sạn Fc - Chi Nhánh Công

Ty TNHH Mỹ Lâm Viên

83 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
72.115.969

74 0400593844 Công Ty TNHH A Hùng
114  Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
63.373.847

75 0401698374
Công Ty TNHH Hoàng Hạnh

Nhân

Lô 8 đường Như Nguyệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
68.866.053

76 0400632934
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Phú Thịnh An

14 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
66.312.777

77 0401988965
CÔNG TY CỔ PHẦN IPAY

MOBILE

Văn phòng số 3, tầng 3, tòa nhà 

Indochina Riverside Tower, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

65.993.876

78 0401689972
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA

CHẤT MỸ PHẨM 3C

572/1 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
61.403.507

79 0401367615

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại Và Dịch Vụ Bản

Sắc Việt

03- Nguyễn Văn Tố, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
66.019.456

80 0400570646

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT

HOÀNG TRIỀU

121 Hải Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
68.290.081

81 0402070092
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AAT

K36/5 Nguyễn Trường Tộ, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
61.686.106

82 0401345594
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Long Hoàng Phát

69- Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
59.696.599

83 0400473762 Công Ty TNHH Mai Quyên
37A Pastuer, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
57.868.747
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84 0400412424
Công ty TNHH TM & DV Toàn

Cầu

122 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
56.892.144

85 0401632694
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

TỔNG HỢP LÊ HOÀNG SƠN

167 Phan Châu Trinh (Tầng 1), 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
63.011.475

86 0401776008

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TRƯỜNG KIM

HUY

115/18 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
56.312.447

87 0401496145
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN L.N.H

Lô 1 A6.6 Nguyễn Tất Thành, Tổ 56, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
53.599.921

88 0401936050 CÔNG TY TNHH KEAN
04 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
54.725.725

89 0402203546
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

KHANG ANH PHÚ

90/11 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
54.002.831

90 0401507742

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NẮNG HOÀNG

KIM

260 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
53.708.293

91 0108964056-001

CÔNG TY TNHH SPEAK UP

HÀ NỘI - CHI NHÁNH ĐÀ

NẴNG

103 Trưng Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
53.365.984

92 0401767652

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP

KHẨU THƯƠNG MẠI - DỊCH

VỤ & DU LỊCH ĐỒNG PHỦ

53 Phạm Hồng Thái, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
56.924.400

93 0400532111
Công Ty TNHH Hậu Cần Du

Lịch Bửu An

89- Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
48.522.375

94 0401229679 Công ty cổ phần An Lộc Phúc
37 Thanh Thuỷ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
47.947.160

95 0401390780
Công Ty Cổ Phần Sự Kiện Chiến

Thắng

20A Thanh Duyên, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
47.495.055

96 0401317847
Công Ty TNHH Du Lịch Và

Thương Mại Trời Đất Việt

84 Đường 2/9, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
47.397.773

97 0402167626

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG

TÍN PHÁT

81 Hải Sơn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
52.334.201

98 0402010382
CÔNG TY TNHH MMA

FIGHTER CLUB ĐÀ NẴNG

36 Trần Quốc Toản, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
54.229.744

99 0400560334

Công ty TNHH Thương mại và

Kỹ thuật Cơ nhiệt điện lạnh

N.T.P.C

143 Thanh Long, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
44.810.375

100 0402133031

CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ

BEANS VIETNAM

186,188 Phan Châu Trinh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
82.983.036

101 0401769762

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ XÂY DỰNG HUY

BÁCH VIỆT

K19/2E Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
49.335.398

102 0401884162

CÔNG TY TNHH QUẢNG

CÁO DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ

LÊ KHOA

44 Phạm Ngũ Lão, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
47.765.847
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103 0401672834
CÔNG TY TNHH ĐÔNG VINH

PHÁT

K20/20 Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
47.980.445

104 0400568598

Công Ty TNHH Thương Mại -

Dịch Vụ - Kỹ Thuật Tổng Hợp

Hoàng Trí

338/16 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
48.322.600

105 0303087426-001
Chi nhánh Công ty TNHH Điện

tử DA SA tại TP Đà Nẵng

107 Lê Duẩn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
45.018.437

106 0401998025
CÔNG TY TNHH MTV QUỐC

AN AN

95 Yên Bái, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
42.390.624

107 0400577779 Công ty TNHH giải pháp VIAN
34 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
41.649.627

108 0313967155-003

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN FUJI VIETNAM -

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

184 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
44.621.875

109 0402115970
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XD TM & DV A.I.B

51 Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
45.727.349

110 0401900985
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG TỔNG HỢP PHỐ XANH

Số 35 Cao Thắng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
45.267.285

111 0401387273

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

THIẾT KẾ & XÂY DỰNG

KIẾN TRÚC XANH

285- Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
41.623.337

112 0401994197

CÔNG TY CỔ PHẦN XÉT

NGHIỆM GEN VÀ DI

TRUYỀN THIỆN NHÂN ĐÀ

NẴNG

272 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
40.484.221

113 0401666686
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Mỹ Thuật Thạch Nguyễn Gia

K307/8 Phan Châu Trinh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
44.811.509

114 0401961850
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

HÀ PHƯƠNG LY

K26/1 Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
43.140.103

115 0401912204 CÔNG TY TNHH VŨ LÊ GIA
56 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
39.024.474

116 0402052167

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

WAB

55 Phan Bội Châu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
40.304.801

117 0402191266

CÔNG TY TNHH BMX - TƯ

VẤN SETUP & TRUYỀN

THÔNG SỰ KIỆN

146B Thanh Thuỷ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
42.920.212

118 0401893569 CÔNG TY CỔ PHẦN NVQ
Số 98 Thanh Long, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
41.900.416

119 0401988732
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN VTN AN TÍN

73 Đống Đa, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
80.582.396

120 0400591371
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÌA

KHÓA VÀNG

Số 143B Thanh Thủy, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
40.933.187

121 0401799848
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

VÀ CƠ KHÍ THUẬN THIÊN Ý

K482/86 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
40.214.970

122 0401786743
CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ

DV QUẢNG CÁO CHÍ NGỌC

96 Thanh Long, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
36.924.822
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123 0400451913 Doanh nghiệp tư nhân Danh Kiều
80/2 Ông ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
36.288.454

124 0401917107
CÔNG TY TNHH AMAZING

NIGHT MARKET

80 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
40.289.650

125 0401360641
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Đình Sang

21- Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
36.047.895

126 0401308137 Công ty Cổ phần Đồng Thiên
69 Phan Kế Bính, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
39.902.675

127 0402167792
CÔNG TY TNHH BƯỚC

NHẢY VŨ ĐOÀN

92/1 Chi Lăng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
39.383.253

128 0401706709
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ KHỞI PHÚ

187 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
40.320.675

129 0309829307-031

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Thực Phẩm Blue Star - Cửa

Hàng Bạch Đằng

Gian hàng G11, TTTM  Riverside 

Tower, 74 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

37.778.867

130 0402105154
CÔNG TY TNHH TRUYỀN

THÔNG MEE

Số nhà B14, Phú Gia Compound, 144 

Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

34.674.098

131 0402120184
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI CHỢ NHỎ

56B Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
37.217.393

132 0401852548
CÔNG TY TNHH TM DV

TỔNG HỢP TUẤN KHẢI

41/9 Trần Quý Cáp, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
38.070.600

133 0305053729-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ

PHẦN KỸ NGHỆ ĐẠT

THUẬN TẠI ĐÀ NẴNG

257/23 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
37.055.575

134 0402096319
CÔNG TY TNHH ĐÀ NẴNG

BAY

45B Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
37.010.650

135 0402196602
CÔNG TY TNHH RAVEN

GAMES

Phòng 216, Số 24 Phan Bội Châu, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
36.034.094

136 0402158646
CÔNG TY TNHH MTV HT

JEWELRY

Tầng 5 số 42 đường 3 tháng 2, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
38.112.936

137 0400592424
Công ty cổ phần Công nghệ Giải

trí Phước Tăng

280 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
31.417.317

138 0402092219
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT

TÂN PHONG

182 Đường 3 tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
36.633.331

139 0401184001

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại - Du Lịch Nụ Cười

Việt

41- Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
32.984.146

140 0401897073
CÔNG TY TNHH MTV VÕ

NHƯ

80 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
36.258.600

141 0401893907
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC

VÀ XÂY DỰNG NT.DESIGN

44 Trưng Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
33.179.945

142 0401321811

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP

PHƯƠNG NHUNG

06 đường 3 tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
54.247.973
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143 0309829307-059

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ

PHẦN THỰC PHẨM BLUE

STAR - CỬA HÀNG NGUYỄN

VĂN LINH ĐÀ NẴNG

Thửa đất số 570, tờ bản đồ số 5, 

đường Nguyễn văn Linh nối d, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

32.329.639

144 3300386783-001
Chi Nhánh Công Ty TNHH Sao

Việt Tại Đà Nẵng

09 Trần Kế Xương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
29.364.750

145 0401290948
Công Ty TNHH Xây Dựng Và

Thương Mại An Thịnh Tài

K19/3 Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
31.466.413

146 0401986982
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI QUỐC TẾ AUZI

Tầng 6, Số 15 Đường Quang Trung, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
32.255.850

147 0401698695
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ

MỘC GIA

Tầng 05, Tòa nhà số 69 Quang 

Trung, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng

31.604.946

148 0401843215
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN UHM

115 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
27.874.814

149 0402039889

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

CPC

K94/8 Mai Lão Bạng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
30.450.167

150 0401410109
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN FUNKOI

Tầng 3, Số 76-78 Bạch Đằng, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
29.702.754

151 0401495335
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT

KẾ VÀ XÂY DỰNG METER

K9/6 Trần Quý Cáp, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
32.008.190

152 0402134814 CôNG TY TNHH DELIVERY K

Tầng 12 UNIT A, 74 Bạch Đằng, Tòa 

nhà Indochina Riverside, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

25.920.337

153 0400451286
Công Ty TNHH Thương Mại Và

Quảng Cáo Bách Hợp

10 Lê Lai, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
25.806.322

154 0401941614

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN DU LỊCH HOÀNG

LÊ HẢI PHONG

191-193 Thanh Thủy, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
29.620.500

155 0402201482
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ

THẮNG TRƯƠNG NK

K197/1A Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
60.665.700

156 0401545956 Công Ty TNHH Phúc Vĩnh Văn
156- Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
24.878.215

157 0402048185

CÔNG TY TNHH QUẢNG

CÁO & KHẮC DẤU BẢO

NGỌC

69/3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
29.657.989

158 0402209932
CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN

CƠ ĐỨC LÂM

K106/26 Ngô Gia Tự, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
34.392.218

159 0402235403
CÔNG TY TNHH BH TƯƠNG

LAI

Số 43-45 Nguyễn Văn Linh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
25.393.725

160 0402031216
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI

NHÀ THÂN THƯƠNG

31 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
27.154.150

161 0400395916
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO QUÝ

76 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
25.914.018

162 0402153454
CÔNG TY TNHH TIMELESS

TRAVEL

K198/01 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
26.338.818
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163 0308082728-001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản

Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ

An Thịnh

116 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
24.702.886

164 0401623996
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thiết Bị Y Tế Ngô Nguyễn

K266/79/6 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
24.685.200

165 0401830784
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

VÀ DỊCH VỤ DŨNG TUẤN

08 Phạm Ngọc Thạch, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
25.050.043

166 0401914593

CÔNG TY TNHH MTV VẬN

TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MÔI

TRƯỜNG SẠCH

K356/118 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
24.349.292

167 0401954973 CÔNG TY TNHH  AAHOME
26 Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
22.268.714

168 0401980518
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN SNHOMES

182 đường 3/2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
22.226.282

169 0402129405

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ

DU LỊCH TRƯỜNG HẠNH

48 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
25.203.000

170 0401519120
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA

YẾN SÀO ĐẤT VIỆT

28 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
21.989.078

171 0401864952
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG

HỢP SASU

K02/28 Lê Văn Long, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
21.966.925

172 0401912571 CÔNG TY TNHH VIỆT BERRY
29 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
24.029.262

173 0401974377
CÔNG TY TNHH PT KHÁNH

NGUYÊN

115/7 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
24.257.900

174 0400565893
Doanh nghiệp tư nhân Lợi Sơn

Vinh

29 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
22.944.812

175 0401697451

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN VT DANANG

MEDIA

30/2 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
23.803.709

176 0401534263

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Kỹ Thuật Và Thương Mại Vân

Ngọc Dung

K168/H18/11 Trưng Nữ Vương, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
22.913.572

177 0402164223

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ -

PHÁT TRIỂN ÂU VIỆT

FURNITURE

Số 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
21.970.509

178 0401703433
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương

Mại Dịch Vụ Thái Bình Vượng

26 Phạm Phú Thứ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
33.276.728

179 0401802723

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT

KẾ XÂY DỰNG TRANG TRÍ

NỘI THẤT SÂN TRONG NHÀ

Căn A5 Phú Gia Compound, 144 Ông 

Ích Khiêm, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

21.959.276

180 0402260921

CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

NEXUS ISLAND

Tầng trệt, 50 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
28.281.276

181 0402067477

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO

DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM -

 THỤY SĨ

Tầng 2, Tháp Văn phòng căn hộ - 50 

Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

23.646.750

Trang 9

qu
yn

hp
tt-

26
/0

3/
20

26
 0

8:
15

:3
5-

qu
yn

hp
tt-

qu
yn

hp
tt-

qu
yn

hp
tt



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

182 0201955793-001
CÔNG TY TNHH TM DV ANH

MỸ - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Số 158A Nguyễn Chí Thanh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
23.235.950

183 0402045995
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH

VỤ DU LỊCH NẮNG VIỆT

05 Thanh Duyên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
21.387.207

184 0401860563

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CIENCO 5.9

77 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
20.109.992

185 0402046149
CÔNG TY TNHH MK NHÀ

HÀNG

264 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
22.662.475

186 2901274433-001
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Xuất Nhập Khẩu Hoàng Linh

142 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
22.263.589

187 0401814775 CÔNG TY CỔ PHẦN SXHQ
21 Trần Quốc Toản, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
19.767.405

188 0402075277 CÔNG TY TNHH 4 DRINKS
16 Ba Đình, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
22.025.250

189 0401769988
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DUS

180 Đường 3 Tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
21.156.686

190 0201304590-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TUẤN

LINH TẠI ĐÀ NẴNG

Tầng 3 khu B tòa nhà Fhome, 16 Lý 

Thường Kiệt, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

20.502.301

191 0401055567
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Hoa Anh Đào

85 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
21.539.754

192 0401776907

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN G.A BẢO GIA

PHÁT

219 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
20.568.179

193 0401341857
Công ty TNHH MTV Khánh

Nguyên Bình

H35/29K266 Hoàng Diệu, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
19.894.523

194 0401870931
CÔNG TY TNHH MTV

HUỲNH KIM TUYỀN

07 Cô Bắc, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
18.658.576

195 0401905091 CÔNG TY TNHH TDTWAYS
234 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
20.616.820

196 0402166679
CÔNG TY CỔ PHẦN SAS

GROUP

Tầng 2, Indochina Riverside Towers , 

74 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

21.066.475

197 0402008993
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG

TẠO ECH

Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng 

Complex, 50 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

46.289.775

198 0401934751
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ SEORAK

134 Yên Bái, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
20.142.000

199 0401764098
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

VFL

76 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
17.878.909

200 0400482189
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT

Y TẾ QUANG ĐỨC

93 Hải Phòng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
18.522.333

201 0402209650
CÔNG TY TNHH HUY

HOÀNG ENVIRONMENT

Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng 

Complex, 50 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

19.369.406

202 0401707068
Công Ty TNHH Đoàn Thăng

Long

87/14 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
19.454.307

203 0401908896

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ,

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY

DỰNG TRƯỜNG THẠCH

32 Phan Bội Châu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
19.408.340

Trang 10

qu
yn

hp
tt-

26
/0

3/
20

26
 0

8:
15

:3
5-

qu
yn

hp
tt-

qu
yn

hp
tt-

qu
yn

hp
tt



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

204 0401464714
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Hồng Quang Lạc

Đường Đầm Rong 2 - Tổ 28, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
18.482.500

205 0401966785
CÔNG TY TNHH MTV BIO

HAPPY

119 Mai Am, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
18.667.200

206 0401893488
CÔNG TY TNHH MK DANA

HOME

105 Phạm Ngọc Thạch, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
18.666.000

207 0101951499-002

Chi nhánh Công ty Cổ phần

Quảng cáo và Tổ chức sự kiện

Kỷ Nguyên tại Đà Nẵng

120 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
17.859.400

208 0402098203
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

TỔNG HỢP LONG MÃ

Số 113/59 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
18.324.794

209 0401360754 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư A.K.M
Lô số 7 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
16.802.915

210 0401490827
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Tin Học Nguyễn Đoàn

K129A/02 Hải Phòng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
18.451.489

211 0401694161
CÔNG TY TNHH MTV XA

THANH HẢI

183 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
17.345.700

212 0401802057
CÔNG TY TNHH MTV QUỐC

TẾ OMGR

31 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
17.664.116

213 0402166238
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CƯỜNG HƯNG PHÁT

184 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
19.253.300

214 0402118675
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

LINH MY HH

Số 05 đường Châu Văn Liêm, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
18.072.527

215 0401982995
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN ISHOP VIỆT

50 Phan Đình Phùng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
18.562.400

216 0401838991
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

ĐẤT 24H

70 Phạm Ngọc Thạch, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
17.534.134

217 0400607825 Công ty TNHH Mai Anh Thy
74 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
16.133.200

218 0400683047
Công ty TNHH một thành viên

Ken Nguyễn

118 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
17.097.374

219 0201265454-001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất

Động Sản Goldwalk Land

130-132 Bạch Đằng (Tầng 5, Tòa nhà 

Sacombank), phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

17.284.544

220 0401848809

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

MIND

500 Ông ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
18.262.575

221 0400563374 Công Ty TNHH Quốc Anh
50 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
16.007.562

222 0401955977
CÔNG TY CỔ PHẦN HML

LAND

79 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
18.164.250

223 0401936170

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN 87 DU LỊCH VÀ

SỰ KIỆN

87 Bắc Đẩu, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
18.363.850

224 0401642501

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN ĐÀO NGUYỄN

THỊNH

178 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
18.073.369
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225 0401922770

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG

NGHỆ THANH MINH

K46/3 đường 3 tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
17.193.200

226 0401682543
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN PAKSE

62 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
15.610.119

227 0401833256
CÔNG TY TNHH MTV HAI

DANG TRAN

95 Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
15.544.535

228 0402061108
CÔNG TY TNHH TM & DV

NÔNG NGHIỆP HOÀNG GIA

Tầng 3, Indochina Riverside Office 

Tower, 74 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

15.320.100

229 0401980846
CÔNG TY TNHH MTV

KHANG HÀ THƯ

303/16 Hùng Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
16.756.800

230 0402027001-001

LAND GOLD - CHI NHÁNH

CÔNG TY TNHH MTV TM &

DV HOA ĐIỆP VÀNG

11 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
17.512.950

231 0312571922-004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

CÔNG TY TNHH JANUS

HOLDING - NHÀ HÀNG

TOOCHA 79 NGUYỄN VĂN

LINH, ĐÀ NẴNG

79 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
16.616.800

232 0402010791

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM

VIỆT

Tầng 3 Tòa nhà F.Home, 16 Lý 

Thường Kiệt, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

17.170.650

233 0401603742
Công Ty TNHH Thương Mại Và

Vận Tải Đại Hòa Lợi

48 Ngô Chi Lan, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
16.611.561

234 0401956931
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI LỠ TUYẾT VÂN

Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng 

Complex, 50 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

16.900.927

235 0401686040
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN AINTERIOR

267 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
17.134.650

236 0401970326-001

Công ty Luật TNHH Một thành

viên AMI - Chi nhánh tại Đà

Nẵng

28 Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
53.697.567

237 0401602435
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Ý Tưởng Mia

21 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
15.778.300

238 0400425568 Công ty TNHH Thiên Tân
23 Ông ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
14.569.494

239 0400518935
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN ĐĂNG TÂM

301 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
14.388.462

240 0401874968
CÔNG TY TNHH PHÚ HẢI

VITAL

64 Đường 2 tháng 9, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
15.815.400

241 0401556429
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN LÊ

11A Trần Bình Trọng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
15.515.710

242 0401459697-001

Nhà Hàng Dasushi - Chi Nhánh

Công Ty TNHH Thương Mại Và

Dịch Vụ In Ni

150 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
16.794.811

243 0401428392

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Phòng Khám Đa Khoa Hạnh

Phước

388 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
14.882.627

244 0401788973

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ BẠCH THỦY

K46/1A Hải Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
13.879.494
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245 0401959139
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI

DỊCH VỤ TỔNG HỢP N&M

K179 H01/10 Nguyễn Văn Linh, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
15.573.400

246 0106885426

CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO

TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC

ĐẸP B.C.I

82 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
14.900.800

247 0401533781
Công Ty Cổ Phần Thế Giới Tầm

Nhìn

46- Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
14.642.600

248 0401817127

CÔNG TY TNHH MTV XÂY

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI

THỊNH VIỆT ĐỨC

163 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
14.980.804

249 0402002663
CÔNG TY TNHH BLAH BLAH

BLAH ENTERTAINMENT

97 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
15.170.200

250 0401878225
CÔNG TY CỔ PHẦN PEN

HOLDINGS

56A Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
15.790.000

251 0401680560

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HẠ

TẦNG PHÚ QUÝ

K18/21 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
13.294.445

252 0401804086
CÔNG TY TNHH CHÂU PHÁP

BẢO

K572/83 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
13.252.839

253 0302673322-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN -

NAM CHÍNH TRỰC

101 đường 3/2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
14.765.647

254 0400447755

CÔNG TY TNHH CÔNG TY

TNHH XÂY LẮP - THƯƠNG

MẠI DUY PHÁT

90/38 Đường Trần Phú, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
14.591.295

255 0401785193

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

PHÚT 89

226 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
14.459.800

256 0401945591
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN MOD LIVING

172 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
14.406.000

257 0402068086
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP

KHẨU PHÚC KIM GIA

K9/201 Yên Bái, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
14.564.325

258 0401691971

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI MAI BẢO

TRÂN

Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng 

Complex, 50 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

15.099.500

259 0401641096

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

BIỂN SÁNG

116 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
13.910.800

260 0402009757

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ HÙNG HUY

HOÀN

57-59 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
13.980.600

261 0400416838 Công ty TNHH quảng cáo tuổi trẻ
18 Yên bái, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
12.783.571

262 0401987922
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP

CÔNG NGHỆ ĐƯỜNG THỊNH

K96/29 Hải Hồ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
14.200.000

263 0402206956
CÔNG TY TNHH BÁNH

NGỌC MỸ

03 Trưng Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
13.220.322
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264 0315915882-002

CÔNG TY CỔ PHẦN GMEDIA

- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ

ĐÀ NẴNG

16 Lê Văn Long, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
12.486.651

265 0400477220
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

ANH PHÚC

17 Phan Chu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
13.539.386

266 0401436996 Công Ty TNHH Vĩnh Nhiên
05 Đầm Rong 2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
13.623.560

267 0402065374
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG

SẢN VIỆT HOÀNG RỒNG

114 Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
13.835.250

268 0401872488
CÔNG TY TNHH MTV SAM

HIỀN

108 Đường 3/2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
13.322.219

269 0401748931

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ -

XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI -

DỊCH VỤ QUẢNG ĐÀ THÀNH

18 Ba Đình, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
13.370.637

270 0401980885 CÔNG TY TNHH MR LIGHT
85 Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
12.271.176

271 0401927377

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN AUTO THIÊN

CÚC

84 Chi Lăng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
12.207.082

272 0402094946

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI & DỊCH VỤ SAO THÁNG

TÁM

44 đường 3/2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
13.457.935

273 0401819318

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN PHỤC HỒI

CHỨC NĂNG BỐN BÀN TAY

171-173 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
13.038.264

274 0402017211

CÔNG TY TNHH KINH

DOANH CHẾ TÁC XUẤT

NHẬP KHẨU MỸ NGHỆ

PHÚC HÀ

22 Thanh Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
14.323.750

275 0402004371 CÔNG TY TNHH BẾP BỐ BẢN
43/4 Hải Phòng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
16.938.600

276 0400643340
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC

HOÀNG NHẬT ANH

16 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
13.016.141

277 0402159914
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ &

PHÁT TRIỂN ALKA.USA

Số 24 Đường 3 Tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
13.630.000

278 0108594775-001

CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG -

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC

TẾ 2H

20 - Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
12.733.500

279 0402092466
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ &

THƯƠNG MẠI SYSTEM STAR

24 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.649.500

280 0402220189

CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

VĂN THIÊN PHÚC

21A Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
11.615.000

281 0402266401
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN

XUẤT SMART TECH GROUP

Số 06 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
11.528.750

282 0402278358
CÔNG TY TNHH ĐẢO NGỌC

STEEL

87 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.528.750

283 0402294342
HỢP TÁC XÃ VẠN HƯNG

PHÁT

317 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
12.090.600
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284 0401966827

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ

VIỆT NAM

35 Cao Thắng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
12.666.100

285 0401919305 CÔNG TY TNHH PGP GROUP
Số 35 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
12.658.550

286 0400452392
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG K & T

K232/21 Phan Châu Trinh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
16.426.629

287 0401344632
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Quảng Cáo Cóc Vàng

K266/26C Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
12.313.119

288 0402150245
CÔNG TY TNHH PHÁT NGỌC

MỸ

115/24 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.869.256

289 0401982106
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

AN NINH TÂM THÀNH

K90/29 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
22.469.237

290 0401846833

CÔNG TY TNHH MTV SẢN

XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT

LIỆU XÂY DỰNG THẠCH

TÙNG

117 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.185.487

291 0401678709
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Gia Ngọc Phúc

18 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
12.027.250

292 0402130873 CÔNG TY TNHH 3T DESIGN
Tầng 3, số 05 Cao Thắng, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
11.652.000

293 0104982992-001
Công Ty Cổ Phần Lưu Trữ Việt

Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng

5/3 Lê Lai, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
11.829.230

294 0402134405
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ

XÂY DỰNG TÍN VIỆT PHÁT

K85/23 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
12.499.650

295 0306406857-001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một

Thành Viên Dược Phẩm

Vimedimex Tại Đà Nẵng

P.5C Indochina Riverside Tower, Số 

74- Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

11.590.140

296 0401680426

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG VINH VĨNH

THANH

24 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
12.012.608

297 0401964890

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLF

BOAT

40 Đường 2/9, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
12.007.400

298 0201260199-001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Truyền Thông Tuấn Cường Tại

Đà Nẵng

H25/16D Ông Ích Khiêm, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
11.776.100

299 0402256763

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

BẢO NGÂN

130 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
11.945.074

300 0401771673
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI

PHÁP IOT VIỆT NAM

51H Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
12.192.000

301 0401807619
CÔNG TY CỔ PHẦN SONG

CHÂU LONG - SCONS

K86/4 Trưng Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
12.043.705

302 0401892981
CÔNG TY TNHH BEST FOOD

NUTRITION

194-196 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
12.054.923

303 0401989165
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN BẢO PHI YẾN

32A Đường Phan Đình Phùng, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
11.956.400
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304 0401936822

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ SHINHWA

F&B

264 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
11.856.996

305 0400437549 DNTN Oanh Ngọc
36 Cô Bắc, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
10.703.599

306 0401530004
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Trâm Thảo Nguyên

17 Phạm Phú Thứ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
10.690.887

307 0401954684

CÔNG TY TNHH NGHIÊN

CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TED

TECHNOLOGY

Số 32/2 Đường 3 Tháng 2, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
11.064.742

308 0402089569
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TRIẾT AN PHÁT

K68/1 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.776.136

309 0402029383
CÔNG TY TNHH PHÚC BẢO

VINH

191/01 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
10.487.248

310 0402154874
CÔNG TY TNHH DU LỊCH

KHÁCH SẠN NAM NGUYÊN

97 Nguyễn Tất Thành , tổ 6, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
12.218.900

311 0400372267
CÔNG TY TNHH DƯỢC

PHẨM MINH ĐỨC

191 Ông ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.061.342

312 0400393115 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Thọ
19- Phạm Hồng Thái, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.200.853

313 0402086695

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

DUY TÂN

05 Cao Thắng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
11.824.400

314 0401902277
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP

ĐOÀN VINBIG VIỆT NAM

Tầng 6, Tòa nhà số 01 Lê Duẩn, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
11.113.600

315 0102028903-001
Chi nhánh Văn phòng Luật sư

Đức Quang tại Đà Nẵng

Số 380, đường 2/9, tổ 7, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
10.874.800

316 0402157353
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ

ĐẦU TƯ AN ĐÔ VIỆT

74 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
10.171.700

317 0312571922-009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

CÔNG TY TNHH JANUS

HOLDING - NHÀ HÀNG

TOOCHA SỐ A23 VÀ LÔ SỐ 1

PHÂN KHU B2.6-01

Số A23 và Lô số 1 Phân Khu B2.6 -

01, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng

11.278.300

318 0401975959
CÔNG TY TNHH MTV DANH

TIẾN VŨ

127 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.144.000

319 0312522121-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

TRUYỀN THÔNG DU LỊCH

NAM Á CHÂU TẠI ĐÀ NẴNG

61 đường 3 Tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.222.676

320 0400664069
Công Ty TNHH Thương Mại K-

An

09 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
10.090.205

321 0401676892
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TRANG GIA AN

225/10 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
11.087.600

322 0402059677

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC

SỰ KIỆN ĐÀ THÀNH SKY

LIGHT

K70/19 Nguyễn Du, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.222.636
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323 0401959890

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI MÀN HÌNH LED MIỀN

TRUNG

07 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
10.964.683

324 0401998459
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN

QUỐC TẾ THỜI ĐẠI

53C Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
9.927.119

325 0400415432
Công ty trách nhiệm hữu hạn

Vĩnh Tùng

36A Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.925.251

326 0400572805 Công Ty Cổ Phần Khánh Vân
36- Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
10.688.400

327 0401662441
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Ân Thanh Sơn

51 Cô Bắc, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
10.654.800

328 0401979960
CÔNG TY TNHH PASSION

LIFE

347 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
11.043.650

329 0402039279
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN MINH AN VINH

253/19 Nguyễn Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
10.688.000

330 0401880182
CÔNG TY TNHH MTV LỢI

TÍN PHƯỚC

K84/4 đường 2/9, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
10.930.500

331 0401892727
CÔNG TY TNHH MTV TẬP

ĐOÀN THIÊN PHÚ XANH

120 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
10.497.293

332 0401411046
Trung tâm ngoại ngữ, tin học và

bồi dưỡng nghiệp vụ Trí Minh

17-19 Lê Lợi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.547.500

333 0401782001

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG

SẢN ĐẤT VIỆT AN LÀNH

12 Bùi Xuân Phái, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.507.450

334 0400574400

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ

NỘI THẤT LEN

389 Ông ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
10.896.300

335 0402090074

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT

ĐỘNG SẢN ĐẤT NỀN MIỀN

TRUNG

4/36 Đường 2 Tháng 9, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
10.749.607

336 0401355754
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng

Đình Dũng

Lô 10, 11 Nguyễn Tất Thành, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
9.399.350

337 0401926020
CÔNG TY TNHH VIN

HERITAGE

176 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
10.435.625

338 0401943234 CÔNG TY TNHH NHUẬN KIM
205 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.729.300

339 0402001317
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ

TUẤN TRÍ

104 Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
10.122.107

340 0402144604

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

& XÂY DỰNG LÊ HỌC

Số 75 Thăng Long, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
10.528.500

341 0402064684

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI

THẤT MỘC SINH KIM

180/22 Huỳnh Thúc Kháng, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
9.254.000

342 0401922234
Trường Mầm Non Tư Thục Hạnh

Nhân

286 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.237.799

343 0401985298

CÔNG TY TNHH RƯỢU VÀ

THỰC PHẨM CAO CẤP

TOURANE

53 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.904.800
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

344 0401855355
CÔNG TY TNHH MTV

THUẬN HOÀNG NHẤT

133 Hải Phòng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.939.970

345 0401880986
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT

CƠ ĐIỆN LẠNH TRỌNG TÍN

143 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.943.508

346 0401385043 Công Ty TNHH Gia Huy Thịnh
39 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.955.562

347 0401959114

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ PHÁT ĐẠT

THỊNH

23/17 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.728.444

348 0402074587
CÔNG TY CỔ PHẦN

VICTORY TECH

Tầng 3, 35 Thái Phiên, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
9.798.115

349 0401760664
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI

PHÁP ME THÔNG MINH

49 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
9.565.600

350 0402057510

CÔNG TY TNHH MTV

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI

DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

ĐÀ NẴNG

93 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
10.280.990

351 0401896979

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

DỰ ÁN LÀNG BÍCH HỌA

ÁNH DƯƠNG

257/6 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
9.556.060

352 0401514108

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN XÂY LẮP AN

VIỆT ĐÀ NẴNG

125/10 Ngô Gia Tự, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
10.050.673

353 0400655184
Công Ty TNHH Tin Học Viễn

Thông I.P

246 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.960.812

354 0402184484
CÔNG TY TNHH VIỄN

THÔNG ĐÀ THÀNH

K96/30 Hải Hồ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.944.600

355 0402049397
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

ĐẦU TƯ FMI

130 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.682.250

356 0314103447-001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ

DỊCH VỤ MIRAI - CHI

NHÁNH ĐÀ NẴNG

Tầng 5, Tòa Nhà Hero, Số 42 Đường 

3 Tháng 2, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

9.716.400

357 0402200400
CÔNG TY TNHH HIẾU MẠNH

TRIỀU

247 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
34.459.595

358 0401819621

CÔNG TY TNHH MTV TƯ

VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY

DỰNG KEY BRING NEW LIFE

47/2 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.376.200

359 0401755417
Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập

Khẩu Thực Phẩm Thiện An

12 Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
9.238.900

360 0401894643

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN LÂM QUANG

TIẾN

173 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
9.473.800

361 0401845692
CÔNG TY TNHH QUẢNG

CÁO & IN ẤN ĐA SẮC

113 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.350.465

362 0400680102
Công ty CP Thiết kế Mỹ thuật ý

Tưởng Vàng

79 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.584.792

363 0401570896
CÔNG TY TNHH DU LỊCH &

DỊCH VỤ PHÙNG HUẾ

11 Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
8.575.811

364 0401836634

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN

CẦU

219 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.333.600
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

365 0401888103
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ

DỊCH VỤ HẢI ANH

32 Trần Kế Xương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
9.333.600

366 0401893576

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO

DỤC QUỐC TẾ NGÔI NHÀ

STEM

23 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.333.600

367 0400805055
Công ty TNHH Một thành viên

E.U.R.O

140/2 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.523.357

368 0304235846-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VI

BIỂN

10 Phan Bội Châu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.506.630

369 0402120360
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH

ĐÀ NẴNG

Phòng 503, Số 42 Đường 3 Tháng 2, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
9.608.100

370 0401627158
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Lê Hà Gia

38 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.354.643

371 0401990724
CÔNG TY TNHH ECO

PLANET

83 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.362.200

372 0401474529
Công Ty TNHH Điện Nguyên

Toàn Cầu

87- Thanh Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.292.650

373 0401892540

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁI-S-

BAR

15 Phan Bội Châu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.273.750

374 0401897757
CÔNG TY TNHH LIÊN

DOANH QUANG LONG

97 Trưng Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.264.400

375 0401995602
CÔNG TY TNHH CENTRAL

HOUSE

02 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.308.950

376 0401507615
Công Ty TNHH Xây Dựng Nam

Thành Tín

70 Hải Sơn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
8.244.974

377 0401586889

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại Dịch Vụ Điện Lạnh

Ngọc Cương

K67/27/A2 Trưng Nữ Vương, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
8.736.450

378 0401852114
CÔNG TY TNHH TIỆN ÍCH

VIỆT

334 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.368.453

379 0401959851

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

PHÚC ANH

118 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.895.600

380 0402058095
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

THƯƠNG MAI DỊCH VỤ T&T

09 Tân Lập 2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.359.152

381 0401439725
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

HIỀN KIM THƯ

Ki ốt số 3 cổng chính chợ Đống Đa, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
9.275.053

382 0401613204

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN GIÁO DỤC

NGHỆ THUẬT HOA ANH

87/11 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.780.027

383 0400450130 Doanh nghiệp tư nhân Văn Mao
28B Nguyễn Trãi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.039.851

384 0401955374

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT

SMART M

K15/9 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.091.200

385 0402041510
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ

VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ YOUNG

225 Nguyễn Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.017.200
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
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28/02/2026 

386 0402028132

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG

MẠI Í TIẾN LINH

H6/5 K78 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.706.600

387 0401737400
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và

Thương Mại Định An Gia

17 Tân Lập 2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.675.400

388 0401917354
CÔNG TY TNHH MTV

PIZZAFACE

22-24-26 Hùng Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.675.400

389 0400558328 Doanh nghiệp tư nhân Quang
17A Phan Chu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.708.330

390 0401889724

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ

VẬN TẢI GIA NGUYỄN

K572/95 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.768.800

391 0401915290
CÔNG TY TNHH AHRI VIỆT

NAM

Tầng 3, Tòa Nhà Indochina, 74 Bạch 

Đằng, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng

8.478.200

392 0402230331

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

VẬN TẢI DU LỊCH CƯỜNG

BẢO KHANG

K266 H79/26i Hoàng Diệu, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
8.032.591

393 0312432809-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

XUẤT NHẬP KHẨU KORNO

GREEN TẠI ĐÀ NẴNG

19 Phạm Hồng Thái, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.742.350

394 0401690921

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN M&E PHƯỚC

ĐỊNH

K266/H34/2B Hoàng Diệu, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
8.524.553

395 0401851304

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN

VĨ

91 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.700.872

396 0401799326

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TƯ VẤN - ĐẦU

TƯ - THƯƠNG MẠI VỸ TÍN -

LAND

16 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.785.400

397 0401457322
Công Ty TNHH Vận Tải Và

Thương Mại Vũ Gia Nguyên

16 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.035.200

398 0400696335
Công ty Cổ phần Giải Pháp Công

Nghệ Nhật Hải

32 đường 3/2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.360.460

399 0401481082 Công Ty TNHH Kim Ân Hoàng
04 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
7.655.379

400 0401648623
Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh

Nguyễn Bội Ngọc

146 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
8.210.480

401 0402055506
CÔNG TY TNHH LIU GIA

VIỆT NAM

36 Xuân Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.634.525

402 0402274120
CÔNG TY TNHH MTV

HOÀNG HƯƠNG TRIỀU

139 Thanh Long, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.198.218

403 0400476435
Trung tâm ngoại ngữ và tin học

Phan Chu Trinh

84 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
8.356.660

404 0303212469-002

Văn Phòng Đại Diện Tại Đà

Nẵng - Công Ty TNHH Kỹ

Thuật Điện V.T.E.C.H

Phòng 3.5, Tòa nhà Danabook, số 76-

78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

8.347.800

405 0401856126
CÔNG TY TNHH MTV SADA

INVESTMENT

05 Cao Thắng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.349.300
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 
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406 0401913286

CÔNG TY TNHH MTV TIN

HỌC VIỄN THÔNG THƯƠNG

MẠI RAPID

152/6 Lý Tự Trọng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.306.184

407 0402018141

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI & DỊCH VỤ GREEN

FRUIT

172 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.119.700

408 0401926126
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI

QUẢNG HỒNG

K88/05 Phan Kế Bính, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.920.466

409 0401720407

Bưu điện Đà Nẵng 1 - Chi cục

Thuế quận Hải Châu Ủy nhiệm

thu

01 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
7.962.804

410 0305920259-001

CÔNG TY TNHH TRANG

THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN

MÔI TRƯỜNG TÂM THY -

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

K20/H4/10 Đường Mai Lão Bạng, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
7.835.800

411 0402135783
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ

SUBURI

Tầng 3, tòa nhà Indochina Riverside, 

74 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

8.333.600

412 0402080950

CÔNG TY TNHH

MARKETING ONLINE

VINALINK

K69/11 Nguyễn Chí Thanh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
8.061.559

413 0402094569
CÔNG TY TNHH ĐỒNG

PHỤC THỂ THAO 51 SPORT

152 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
8.060.509

414 0402097626
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI WAN ROU

K34/2 Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.060.352

415 0402132824
CÔNG TY TNHH ASIA

CORPORATION

Phòng 503, Số 42 Đường 3 Tháng 2, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
8.270.900

416 0402100879
CÔNG TY TNHH TRIANGLE

ARCHITECTURE

K82/24/36 Nguyễn Văn Linh, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
8.022.528

417 0402067082
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VHT

04 Thanh Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.917.736

418 0312970194-004

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN

THÔNG VÀ DU LỊCH AN TÍN -

 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

136 Đường 3 tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.787.609

419 0402093607
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV

AN PHƯỚC KHANG

29 Lê Khắc Cần, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.016.810

420 0402096975
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV

NAM TÀI THỊNH

K28/03 Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
8.016.600

421 0400594742 Công Ty TNHH Thông Tuấn
223 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.840.966

422 0401842243
CÔNG TY TNHH MTV

XUYÊN HÒA PHÚ

80 Đường 3 tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.997.800

423 0401961018

CÔNG TY TNHH SIX

BROTHERS NAILS

MANUFACTURE

56 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.684.800

424 0401848069
CÔNG TY TNHH MTV ĐÌNH

BẰNG

19 Trưng Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.687.300

425 0400475946
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI & DỊCH VỤ ĐẠI KIM

26 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.728.413
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
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426 0401405941
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây

Dựng Hợp Nhất Phát

68- Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
7.627.045

427 0401978942
CÔNG TY TNHH FOOD &

TRAVEL

14 Lương Ngọc Quyến, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.732.590

428 0401913060
CÔNG TY TNHH TÂM

THÀNH Ý

K31/3 Bắc Đẩu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.734.515

429 0400647264
Công Ty Cổ Phần Việt Cường

Phát

39 Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.608.375

430 0401531350
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Điện - Điện Tử Hoàng Lan

88 Lê Lai, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
6.957.400

431 0104101080-001

Chi nhánh Công ty TNHH Đầu

tư Thắng Lợi tại Đà Nẵng- Trung

tâm Số học trí tuệ UCMAS Đà

Nẵng

32B Phan Đình Phùng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.333.500

432 0402109342

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ

GIAO NHẬN HOME

TRANSPORT

11A Trần Quốc Toản, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.576.200

433 0400124176
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

ĐÀ THÀNH

186- Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.487.255

434 0402089103
CÔNG TY TNHH VƯỜN ƯƠM

TRANG NGÂN

K101/18 Hoàng Văn Thụ, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
7.577.927

435 0401941300

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ -

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ & XUẤT NHẬP

KHẨU HẢI VƯƠNG

K33/15 Châu Văn Liêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.546.400

436 0401864102
CÔNG TY TNHH MTV LỘC

HIỆP THÀNH

60 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.372.300

437 0402102611
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ APPLE VINA

62 Thanh Long, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.576.507

438 0401860482
CÔNG TY TNHH MTV KIM

ĐẠI AN

81 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
6.814.981

439 0401767331
Công Ty TNHH Du Lịch Thanh

Thanh Vân

182/5 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.786.900

440 0402021377

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TƯ VẤN

MARKET VALUE PROPERTY

Số 282/2 đường Đống Đa, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
8.112.000

441 0402143551 CÔNG TY TNHH EPCO-NT
03 Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.362.000

442 0402160518
CÔNG TY TNHH MTV DV TM

GI

83 Phạm Ngọc Thạch, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.362.000

443 0402106214
CÔNG TY TNHH KHẢI

HOÀNG NGÂN

06 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
7.442.200

444 0402132260
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG

NGHỆ FINDX

15/10 Phan Đình Phùng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.362.000

445 0402006273
CÔNG TY TNHH MINT

DIGITAL

29 Phan Bội Châu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.382.814

446 0401837123
CÔNG TY TNHH MTV KIẾN

TRÚC VÀ XÂY DỰNG TSH

60 Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.399.200

447 0401958960

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG

MẠI NTC

K21/4 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.235.450
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448 0401703641
CÔNG TY TNHH ĐỨC

PHƯỚC HÒA

K85/9 Hàn Mặc Tử, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.362.000

449 0402136441
CÔNG TY TNHH CTC TITAN

MIỀN TRUNG

K32/6 Đường 3 tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.362.000

450 0401465997
Doanh Nghiệp Tư Nhân Trâm

Minh Anh

82 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.995.600

451 0401529425-001
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Ông Chủ Lớn

71 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.604.963

452 0312982552-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

TƯ VẤN DINH DƯỠNG

NUTRIKID VIỆT NAM TẠI

MIỀN TRUNG

223/11 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.230.800

453 0401677536
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Trúc Thanh Tùng

197 Thanh Thủy, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.554.100

454 0401898101
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI ĐIỆN TỬ PT POS

75 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.062.977

455 0402174020
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ

ĐẦU TƯ XNK AN BÌNH

K338/80E Hoàng Hiệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.483.000

456 0401846174

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

DU LỊCH MINH THÀNH

QUANG

266/73B Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.448.580

457 4201563715-001

Công Ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ

Khánh Hòa - Chi Nhánh Thu Hồi

Nợ Đà Nẵng

127 Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
7.197.588

458 0401893914
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV

VINH HOA PHÁT

05 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.042.467

459 0401986661
CÔNG TY TNHH HIỀN VY

FOOD

57/8 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.407.225

460 0401548594

Công Ty TNHH Đào Tạo Và

Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Kaizen

45 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.884.200

461 0401831516
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG

NGHỆ NOVAIO

Lô B, Tầng 10 ,Công viên phần mềm 

Đà Nẵng, 2 Quang Trung, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

6.884.200

462 0401838053

CÔNG TY TNHH MTV VẬN

TẢI, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH

VỤ LÂM QUÂN

K191/20 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.884.200

463 0401869414

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY

DỰNG KIM HOÀNG THỔ

125/10 Ngô Gia Tự, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.884.200

464 0401694820
CÔNG TY TNHH TRÍ TRỤ

TÂM

560/11 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
7.434.465

465 0107862284-001

CÔNG TY TNHH DU LỊCH

QUỐC TẾ Á NAM - CHI

NHÁNH ĐÀ NẴNG

266 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.100.750

466 0401620272
Công Ty TNHH A Và E Đà

Thành

185 Thanh Thủy, tổ 13, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.257.050

467 0401854520

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

SAVA

Tầng 3, tòa nhà F-Home, 16 Lý 

Thường Kiệt, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

6.965.700
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468 0401675458
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Giáo Dục Và Du Lịch Smartlink

Số nhà 24A đường Đống Đa, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
6.803.150

469 0401967813
CÔNG TY TNHH MTV TM DV

TỔNG HỢP DŨNG HƯƠNG

K140/07 Hải Phòng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.789.000

470 0401978364
CÔNG TY CỔ PHẦN

SAVETECH

08 Châu Văn Liêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.765.818

471 0401720661

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI CÁP THÉP

MIỀN TRUNG ĐÀ NẴNG

39 Trần Quốc Toản, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.617.522

472 3301689702-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

THẾ GIA KHANG -

GARDÉNIA COFFEE N

BAKERY ĐÀ NẴNG

43-45 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.660.256

473 0400554556

Công Ty TNHH Sản Xuất,

Thương Mại Và Dịch Vụ Song

Châu

345 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.814.222

474 0400572322

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ

THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI

KHOA VIỆT

K115/20 Lê Đình Dương, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
6.633.667

475 0401801889

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN HUỲNH BÁ

TƯỚC

109 Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.536.650

476 0401244701 Công ty TNHH MTV Huy Tiến
560/4 Ông ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.501.740

477 0402057214
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV

PHÚ NHUẬN Á CHÂU

09 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.613.435

478 0402001324
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI TENDA VIỆT

86/21 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.464.981

479 0401966048
CÔNG TY TNHH TUẤN MINH

BROTHER

03 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.463.600

480 0401803999

CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

TRÁNG MIỆNG QUAO

114 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.445.600

481 0401920540
CÔNG TY TNHH HOÀI NGỌC

TIÊN

53 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.444.400

482 0401560432
CÔNG TY TNHH TRUYỀN

THÔNG VIỆT ANH TÍN

28 Nguyễn Văn Tố, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.443.100

483 0402024593

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ KÝ SỐ

VIN

79 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
6.598.246

484 0402105443

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY

DỰNG THẾ ĐỈNH

121/5 Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.915.571

485 0401695486

Công Ty TNHH Thương Mại

Dịch Vụ Du Lịch Và Vận Tải Lê

Văn Anh Khoa

45A Phan Bội Châu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.503.600

486 0401982755

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

MỚI

61B Hải Phòng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.401.800
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487 0401819205

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NGUYỄN

PHƯỚC NGUYỄN

174 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.387.456

488 0402042539
CÔNG TY TNHH PHONG

THÀNH TIẾN

38 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.370.600

489 0401382691
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Bước Nhảy Mới

52 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5.849.101

490 0401880760
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT

TRIỂN ĐÔ THỊ HÙNG THỊNH

20 Đống Đa, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
5.829.000

491 0314278341

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

TOPHOUSE

203 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.804.050

492 0401585155
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

PHƯỢNG KIM CHÂU

45/26 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.789.068

493 0400462640
Công ty TNHH thương mại và

dịch vụ Khánh Phúc

44 đường 2/9, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.457.090

494 0401880707 Văn phòng Luật sư Trí Dũng
số 165 Thanh Thủy, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.620.625

495 0401980973
CÔNG TY TNHH MINH TRẦN

LAND

69B Hàn Mặc Tử, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.120.400

496 0400683022
Công ty cổ phần In - Quảng cáo

Thương mại D.A.P

237 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.593.389

497 0401640039 Công Ty Cổ Phần Quế Thảo Viên
01 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.069.706

498 0401405719
CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG

ANH DŨNG

113 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.054.490

499 0402232755 CÔNG TY TNHH URBIZ
02 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.521.500

500 0401604707
Công Ty TNHH Giải Pháp Công

Nghệ KPI

45/1 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.025.810

501 0402171125

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ DỊCH VỤ VẠN HƯNG

THÀNH

Tầng 2 tháp văn phòng căn hộ, 50 

Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

6.382.950

502 0402017719
CÔNG TY TNHH MTV SPA &

MASSAGE TEMOMI

95 yên bái, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
6.016.860

503 0401832943 CÔNG TY TNHH WIN QS

Tầng 7, số 130 - 132 đường Bạch 

Đằng, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng

5.870.500

504 0400541243 Công ty TNHH Phương ánh
K67/2 Yên Báy, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.004.600

505 0402019794
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC

& XÂY DỰNG ART THI

45 Xuân Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.002.500

506 0400427540

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP

VÀ THƯƠNG MẠI HẢI

CƯỜNG

K21/10 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.001.000

507 0402032788
CÔNG TY TNHH BẠT ĐĂNG

TÂM

301 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.001.000

508 0402036912

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ ITD GROUP

VIỆT NAM

2/11 Đức Lợi 3, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
6.001.000
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509 0402057158
CÔNG TY TNHH

DANAPHARMA

172 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.001.000

510 0401973101

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ &

PHÁT TRIỂN THIÊN ÂN

GROUP

93 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.998.800

511 0402038444

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN HẰNG MINH

ANH

K18H51/25 Ông Ích Khiêm, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
5.981.800

512 0401952944
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN BÁNH MÌ VIKO

156 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5.971.200

513 0402045716
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

CHĂN NUÔI DANA MIX

28 Đinh Công Tráng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
6.179.250

514 0400616876
Công ty Luật TNHH 1 thành viên

Đông á

K58/08 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.970.800

515 0401562944
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Nữ Hoàng Đức

130/1 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.330.777

516 0401840020
CÔNG TY TNHH MTV TY ĐÀ

NẴNG

82 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.710.800

517 0401854552

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU

TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ

NHẤT NGUYỄN

48A Mai Lão Bạng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.683.200

518 0401912797
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN UIC CORP

K154/10b Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
5.741.200

519 0401934462
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN GRUBITY

121/6 Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.965.750

520 0401517807
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Cười Lên Cái Coi

Lô 7.8 B1.3 Đống Đa, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.518.300

521 0401689210

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN DU LỊCH VÀ

GIẢI TRÍ PHÚC THÀNH VŨ

16 Nguyễn Đôn Tiết, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.916.750

522 0401756467
CÔNG TY TNHH MTV

HOÀNG VY TUẤN

K77/6 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5.673.014

523 0401288924 Công ty TNHH K.B.S.C
14 Đống Đa, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
5.157.130

524 0401619090
CÔNG TY TNHH CHUỖI

CUNG ỨNG CHÚ KIẾN VÀNG

K31/27 Châu Văn Liêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.148.215

525 0400581870
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

HÀ HẢI

88 Hàn Mặc Tử, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5.653.075

526 0315273924-001

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI

ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ ENVIMART

21/12 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.565.100

527 0400638728 Công Ty Cổ Phần Kỹ Việt
59- Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5.064.246

528 0402074097
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN SÁU SÁU CHÍN

K49/32 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.563.600
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529 0402080710

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV

VÀ XÂY DỰNG THUẬN

PHƯỚC

70 Trần Quốc Toản, Tổ 06, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
5.563.000

530 0402110179

CÔNG TY TNHH MTV SẢN

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAN

THỊ

121 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.563.000

531 0313558709-001
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần My

Floor Việt Nam

19 Phạm Hồng Thái, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.457.330

532 0401832125 CÔNG TY TNHH MTV ARICA
37 Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5.480.360

533 0201727998-001

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG -

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

VIC VIỆT NAM

Tầng 9, Tòa nhà Sapphire Plaza, 203 

Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

5.327.400

534 0402134444
CÔNG TY TNHH HARRISIA

FURNITURE VIỆT NAM

135 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
4.761.643

535 0313904187-001

CÔNG TY CỔ PHẦN

SOLARTECH CHI NHÁNH

MIỀN TRUNG

K257/23 Đống Đa, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.175.800

536 0401519882

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TM & DV 54

SKY

54/15 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.072.800

537 0401709788

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN KHOA HƯNG

THỊNH

37 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
5.238.116

538 0402103326

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN MỘC GIA

HUỲNH

K54/12 Hải Phòng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.198.121

539 0402102837

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ TƯ VẤN ANH

KHANG

K19/2B Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5.152.362

540 0401375052 Công Ty TNHH Ruby Nam Sơn
K52/10A Lý Tự Trọng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.032.162

541 0402121540
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP

KỶ THUẬT THUR LE

62 Thanh Long, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5.152.649

542 0401992633

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH

VISA365

65 Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.131.300

543 0401527996 Doanh Nghiệp Tư Nhân The Vin
15,17 Lê Duẩn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.875.600

544 0402096044
CÔNG TY TNHH AREUM

BEAUTY

Tầng 2, 150 Lê Lợi, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.128.000

545 0402115610
CÔNG TY TNHH MTV VẠN

PHÚC SEMODE

K36/7 Lê Duẩn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5.128.000

546 0402124703
CÔNG TY TNHH MTV SƠN

THỦY QUÁN

341 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.128.000

547 0402129028
CÔNG TY TNHH MTV THỜI

AN THÁI

66 Đinh Tiên Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.128.000

548 0402148133
CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI LUYỆN NHI

143/5 Triệu Nữ  Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.128.000

549 0402157240
CÔNG TY TNHH TM & DV

GUNAM

K111/4 Thanh Thủy, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
5.128.000
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550 0401933927
CÔNG TY TNHH MTV DANA

THỜI ĐẠI

6 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
5.082.000

551 0401613490
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT

TIẾN PHÁT

11B Thanh Long, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
9.612.361

552 0401670890
CÔNG TY TNHH DANANG

ENGINEERING

Số 2D Nguyễn Văn Thủ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.803.500

553 0401548481

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại Và Dịch Vụ Xây

Lắp Bá Tuệ

44 Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.790.600

554 0401898172

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

THĂNG LONG VIỆT

35 Phan Bội Châu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.888.500

555 0402138022

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG

HÓA SONG ANH

23 Nguyễn Trãi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.881.683

556 0401239652
Phòng Tài nguyên và Môi trường

quận Hải Châu

270 Trần  Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.860.403

557 0401744648
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Hà Bích Hà

K58/H47/14D Ông Ích Khiêm, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
4.431.300

558 0401855186
CÔNG TY TNHH THỦY HẢI

SẢN RỒNG BIỂN ĐÔNG

82 Ngô Chi Lan, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.494.000

559 0402008601
CÔNG TY TNHH MTV

THẠCH TÍN TRẦN

50 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.908.400

560 0401829404
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN SKYHUP

K96/30 Hải Hồ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.865.296

561 0400591621
Công ty TNHH một thành viên

Đại Trọng Tiến

39 Thanh Hải, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.604.500

562 0401699522
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN PHƯỚC AN LỢI

K134/4 đường Quang Trung, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
4.717.650

563 0400464990
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng

Lộc

39 Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.707.176

564 0401679188
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG TISCO

99 đường 3/2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.690.200

565 0400473064
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG

HỒ PHƯỚC THÀNH

155 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.303.550

566 0401902319 CÔNG TY TNHH FLEVENT
321/23 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.296.553

567 0402107031

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ TỨ GIA

Số 19 đường Phạm Hồng Thái, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
4.701.400

568 0401789776 CÔNG TY CỔ PHẦN ZODY

Cloud9 Office & Studio, Tầng 3A, 

191 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

4.687.600

569 0402138657
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG DHTCONS

213 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.691.300

570 0402174599
CÔNG TY TNHH MAI TIẾN

HOME LAND

Tầng 3, Số 20 Đống Đa, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.688.200
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571 0401000889

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại & Dịch Vụ Đại

Thành Đạt

K334/24 Đống Đa, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.735.525

572 0402167908
CÔNG TY TNHH MTV

FUTSAL GFDI SÔNG HÀN

Tầng 8, tòa nhà Vietinbank, 36 Trần 

Quốc Toản, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

4.687.600

573 0401305866 Công ty TNHH Thái An Dương
06 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.720.100

574 0402090363
CÔNG TY TNHH CỐC CỐC

CỐC

52 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.884.075

575 0400539491 Công ty TNHH Nam Dao
40 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
4.212.600

576 0401917315
CÔNG TY TNHH MTV VĂN

HÓA THỜI NAY

K14/14 Hải Phòng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.691.805

577 0402001123
CÔNG TY TNHH MTV

PROSPECTUS

31 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.687.600

578 0402192968

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH

VỤ VĨNH KHANG

Lô 4, Khu dân cư 55B Nguyễn Chí 

Thanh, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng

4.687.600

579 0402218084

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TOÀN DIỆU ĐÀ

NẴNG

K36/2 Bắc Đẩu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.687.600

580 0402004406

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI

THẤT KIẾN MỘC CÁT

22 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.685.800

581 0402119936
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ SÀNH RƯỢU

56 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.938.738

582 0401914025

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN KHOA QUỐC

ANH

K266/H57/22 đường Hoàng Diệu, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
7.530.187

583 0401518624
Công Ty TNHH Một Thành Viên

An Hiệp Phước

84B/3 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.354.000

584 0401845396
CÔNG TY TNHH MTV LỘC

PHÁT THÀNH ĐẠT

130 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.432.568

585 0400527834 Công Ty TNHH Thu Thanh
147 Mai Lão Bạng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.020.000

586 0400480791
Công ty TNHH TM và DV Đức

Trường

474 Ông ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.475.900

587 0402198695 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI TỬ
124A Nguyễn Chí Thanh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
4.493.168

588 0401843871
CÔNG TY TNHH TAKE

AWAY MARKET PLACE

34 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.335.900

589 0402140374
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

SAKANA

Lô A1 - 11 đường Như Nguyệt, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
4.299.777

590 0401813073

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN PHÁT TRIỂN DỰ

ÁN VIỆT ĐỨC

15-17 Lê Lợi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.256.100

591 0402130898

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ NGỌC KHUÊ

PHÁT

170 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.885.490
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592 0401881588 CÔNG TY TNHH PRISTEN
31 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.854.400

593 0400516663
HTX dịch vụ hỗ trợ vận tải Minh

Hải

99 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.310.900

594 0402107137
CÔNG TY TNHH TMDV

COCOCHAU

26/9 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.415.850

595 0402149338
CÔNG TY TNHH TM & DV

ĐẠI NGÂN HÀ

27 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.476.428

596 0401997744
CÔNG TY TNHH MTV CHÂU

KHÁNH LOAN

K338/78 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.154.400

597 0401830248
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT

BỊ KHÁCH SẠN NAM KHANG

48/4 Đường 02-09, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.033.862

598 0401816797

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NHƯ NHƯ

THẢO

124 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.064.293

599 0401743073
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây

Dựng Thịnh Huy Quang

253/19 Nguyễn Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.987.800

600 0401475071
Viện khoa học công nghệ và phát

triển á Châu

128A Lý Tự Trọng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.691.550

601 0400581888
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI PHÚ MINH ANH

17 Phạm Phú Thứ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.048.026

602 0401858229
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ

DU LỊCH HÙNG 79

K1/1 Lê Thánh Tôn, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.933.311

603 0313525799-003
Chi Nhánh Công Ty TNHH

Quốc Tế Trương Lê Tại Đà Nẵng

280 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.879.200

604 0401775318
Công Ty TNHH Phát Triển Nhà

Phúc Phú Đạt

308 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.607.800

605 0402087184
CÔNG TY TNHH TM & DV

YOUR HOME

124 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.924.256

606 0400546883
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng

Bằng

145 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.170.850

607 0401679660
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

QUỐC TẾ KHANG LONG

31 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.525.600

608 0400546072
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ &

THƯƠNG MẠI Ý MY

104- Lê Duẩn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
4.016.250

609 0401366795

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ

THƯƠNG MẠI MINH GIA

HUY

101- Nguyễn Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
4.126.500

610 0401835479
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

BANKCO

61/1 đường 3 Tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.942.750

611 0402174969
CÔNG TY TNHH HDA

HOLDINGS

48 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
4.004.000

612 0402293927
CÔNG TY TNHH TRANG

THIẾT BỊ PCCC MIỀN TRUNG

Tầng 4, 50 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.643.500

613 0401631098

CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

HƯƠNG THẢO AN

55 Lô 32C Cao Xuân Dục, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
261.396.506
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614 0401373009
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Phú Gia Nguyên

22-24 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.436.773

615 0400443655

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

& THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ

ĐIỆN ĐẠI HỒNG PHÚC

538 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.561.038

616 0401822688
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT

KẾ XÂY DỰNG TAG DESIGN

97 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.716.016

617 0106019184-010

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ

PHẦN ANH NGỮ APAX ĐÀ

NẴNG

Tầng 2, 3 Tòa nhà Thư Dung Plaza số 

87 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

3.808.300

618 0401588558
Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách

Sạn Khuê My

20 Trưng Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.698.931

619 0402249653

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM

GIANG LNG

84 Đống Đa, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
3.474.754

620 0401458012
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Xây Dựng Quốc Chuyên

39 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.615.500

621 0108303962-002
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG CÔNG 

TY CP DỊCH VỤ SBAY

43 Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.615.200

622 0402051300
CÔNG TY TNHH CÔNG

NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI K-T

108/03 Lê Lợi, Tổ 25 Thuận Lập B9, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3.675.636

623 0402126718 CÔNG TY CỔ PHẦN ESIP

Tầng 3, Tòa nhà Indochina Riverside 

Towers, 74 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

3.351.000

624 0402127366

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO

VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

SỨC KHỎE

Số 38 Nguyễn Thái Học, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.307.975

625 0100680006-010
Chi nhánh Công ty TNHH Thuận

Phát

303 Phan Chu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.305.616

626 0401760985
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG

NGHỆ WIADS

K84/4 Đường 2 Tháng 9, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.557.000

627 0402007083
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY

XANH ECOLIFE

K18/35-37 Ông Ích Khiêm, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3.680.400

628 0402069259
CÔNG TY TNHH THỜI

TRANG HERMOSA

72 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.675.000

629 0401962491

CÔNG TY TNHH MTV THỂ

THAO VÀ CÔNG NGHỆ MÈO

VÀNG

249 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.515.000

630 0401763168
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN SẮC XUÂN MAI

15 Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.501.044

631 0402040098
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI OLWEN

145 Nguyễn Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.208.500

632 0401878761
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN HOÀNG VĨ BBC

16 Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.429.475

633 0401903873
CÔNG TY CỔ PHẦN BLUE

COSMETICS

203 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.315.200

634 0401959837
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

VẬN TẢI TOÀN LÊ GIA

80 Đinh Công Tráng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
15.263.750
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635 0315944876-001

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG -

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI

TRANG CÂY PHỈ

52 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3.513.720

636 0401734382
CÔNG TY TNHH MTV XNK

NHẤT KHUÊ PHONG

K191/20B Ông Ích Khiêm, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3.409.400

637 0301442812-001
Chi Nhánh Công Ty TNHH

Thương Mại Dịch Vụ Đan Anh

343 Ông ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.152.402

638 0401838783 CÔNG TY TNHH PHI ANH HẢI
69 Đinh Công Tráng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.501.000

639 0401993482
CÔNG TY TNHH SÀN GIAO

DỊCH GLOBAL LAND

66/1B Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.332.000

640 0401894386
CÔNG TY TNHH MTV

KICKPLE 2

114 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.376.400

641 0401699032
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN LEVER GOLD

74 Mai Am, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
3.475.549

642 0401990322
CÔNG TY TNHH TMDV LĨNH

HƯƠNG GIA

289 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.339.800

643 0401780163
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

GOLDEN CAPE

169 Nguyễn Đức Cảnh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.338.550

644 0401690424

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và

Tư Vấn Du Học Sao Sáng Á

Châu

27 Xuân Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.337.400

645 0401895904

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ

TƯ VẤN CHÂU NHUẬN

THẢO

K6/5 Thanh Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.336.200

646 0401322981
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA

CHẤT XÂY DỰNG V.E.S.T.A

33 Lê Khắc Cần, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.078.642

647 0401759690
CÔNG TY TNHH ĐẠT

DƯƠNG NGUYỄN

07 Thanh Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.332.600

648 0401812305
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN

QUỐC TẾ MK

7B Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.332.600

649 0401852611
CÔNG TY TNHH MTV THẨM

MỸ YOUNG SPA

225 Nguyễn Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.332.600

650 0401915766
CÔNG TY TNHH MTV

NGUYỄN TRẦN NAM

K122/22 Trưng Nữ Vương, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3.069.900

651 0401839307

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ

DV NGUYỄN KHẮC - LÊ

TRINH

91 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.295.700

652 0304249863-005
Chi nhánh công ty TNHH Ngọc

Trang tại TP Đà Nẵng

75 Trưng Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.242.800

653 0304716395-005

Chi nhánh Công ty TNHH

Thương mại Dịch vụ Hồng Sen

tại Đà Nẵng

77 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.242.800

654 0401847499
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI

THẤT HƯNG THỊNH VIỆT

16 Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.258.540

655 0401665499
CÔNG TY TNHH ROYAL

HOÀNG YẾN

45/1 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.247.017

656 0400124793
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu

Vàng Tín Thạnh

35- Nguyễn Thái Học, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.969.675
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657 0102158846-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI

ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ

PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

TẠO QUỐC TẾ VINEDU

Số 177 Nguyễn Văn Linh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3.222.200

658 0402085797

CÔNG TY TNHH U

COMMUNICATIONS

VIETNAM

06 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.964.600

659 0401780999 CÔNG TY TNHH T-DRACONS
K7/102 Phạm Phú Thứ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.215.000

660 0401788268
CÔNG TY TNHH MTV XIÊNG

MINH

166 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.157.906

661 0401542987
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thời Trang Quế Lâm

159 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.900.794

662 0400462665
Doanh nghiệp tư nhân Vân

Phước Thành

199 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.067.593

663 0401605228
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

DU LỊCH HỘI ĐÀ

91- Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.126.800

664 0402012894
CÔNG TY TNHH MTV TƯ

VẤN CHÌA KHÓA VÀNG

K572/65A Ông Ích Khiêm, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3.123.560

665 0401860806

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

CASA GREEN

11 Nguyễn Văn Tố, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.122.500

666 0402000539
CÔNG TY TNHH HOÀNG

YẾN APARTMENT

356/93/13 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.119.587

667 0401729819
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Khánh Vinh Anh

165 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.115.400

668 0401847587

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

& THƯƠNG MẠI THANH

THẮNG PHÁT

K58/54 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.114.282

669 0401980733 CÔNG TY TNHH WOOFUNI
Tầng 1, 528 Ông Ích Khiêm, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3.114.200

670 0400482284
Công Ty TNHH Kiến Trúc Và

Xây Dựng Không Gian Xanh

05 Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
3.111.800

671 0401964530

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

HỒNG PHÚC LỘC TÀI

172 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.111.800

672 0402041743
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN ĐỖ BẢO TRÂN

253/18 Nguyễn Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.111.800

673 0402060136
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI RED TIDE

Số 5 Cao Thắng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.111.800

674 0401551276

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại Và Dịch Vụ Du

Lịch Thảo Na

05 Đức Lợi 1, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.097.691

675 0401955423

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH

ATLAS

45 Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
3.043.625

676 0402079063
CÔNG TY CỔ PHẦN NGƯỜI

TÌM VIỆC JOBBANK

Tầng 3 tòa nhà Indochina, 74 Bạch 

Đằng, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng

3.168.900

677 0401703539
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TỪ GIA PHÁT

K308/01 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
3.040.146
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678 0401931831
CÔNG TY TNHH MTV

MEEXIT

266 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
3.039.800

679 0402162709
CÔNG TY TNHH TM DV

TRUYỀN THÔNG ĐLV

02 Cao Xuân Dục, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.880.606

680 0314710843-067
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

DỊCH VỤ DI VINA

Gian hàng G5 & G6, Tầng Trệt, 

Indochina Riverside Tower, 74, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2.777.590

681 0401545434

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại Dịch Vụ Mercury

Mini Mart

260 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.733.437

682 0401977628
CÔNG TY TNHH LÊ THẨM

DƯƠNG

21 Trần Quốc Toản, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.729.825

683 0400391100
XN phát triển nông lâm thuỷ sản

và T.mại Tân Phú Lâm (HTX)

41 Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.716.200

684 0401798393
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH

VỤ VẬN TẢI HÀ TRÂM

K66/16 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.970.289

685 0400446825
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

XUÂN HƯNG

56- Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.963.142

686 0402057849

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TRƯƠNG LÂM

TRINH

K168-H24/09 Trưng Nữ Vương, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.956.742

687 0400461855
Công Ty Cổ Phần Thương Mại

Dịch Vụ Đà Nẵng

226 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.687.400

688 0402076182 CÔNG TY TNHH KING DUNG
K25/H18/11B Trưng Nữ Vương, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.941.560

689 0401468613

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

TUS

36/18B Châu Văn Liêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.682.065

690 0401316226
Doanh nghiệp tư nhân Dòng Sê

San

18 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.889.040

691 0402014919
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ LKH

23/3 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.913.500

692 0401624661
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI

SABI

K46/1A Hải Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.918.322

693 0401950288

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ XÂY DỰNG KHANH

HƯNG PHÁT

Tầng 3, 150 Phan Châu Trinh, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.894.600

694 0402052262
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT

VIỆT PHƯƠNG

174 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.912.600

695 0401537680

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN ĐỨC BÁCH

HỢP

596 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
17.983.114

696 0401593036

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN HÂN

THỊNH

49 Nguyễn Trãi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.906.063

697 0400463972
Công Ty TNHH Thương Mại -

Dịch Vụ - Vận Tải Quang Bình

149 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.650.500

698 0401352866
Công ty TNHH Thương mại và

Dịch vụ Đất Bình

40 Mai Lão Bạng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.902.450
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699 0101906802-001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư

Vấn Xây Dựng Và Quy Hoạch

Việt Nam Tại Đà Nẵng

76 Bạch Đằng (Tầng 7), phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.775.172

700 0402051815
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TRÍ KHANH

174 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.889.799

701 0402058105
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN HÓA HỮU HÒA

119 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.889.504

702 0400516367 CÔNG TY TNHH ĐỨC NAM
65 Nguyễn Thái Học, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.889.200

703 0401972690
CÔNG TY TNHH MOVITEK

VIỆT NAM

K08/19 Phan Kế Bính, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.889.200

704 0401975395
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

BẤT ĐỘNG SẢN TLR

42 Phạm Ngọc Thạch, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.889.200

705 0402058200
CÔNG TY TNHH LÊ TRỌNG

LÊ

K168-H24/09 Trưng Nữ Vương, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.889.200

706 0402060457
CÔNG TY TNHH MỸ LỆ

SHINING

04 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.889.200

707 0402087730
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

ĐẦU TƯ FLEMING

Tầng 3, Số 5 Cao Thắng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.889.200

708 0402102097

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ FINVIS

VIỆT NAM

Phòng 512, Tầng 5, Số 130 Đống Đa, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.889.200

709 0402115057
CÔNG TY TNHH THẬP

THIÊN PHÁT

K211/25 Đống Đa, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.889.200

710 0402125714
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN MAVION

Lô A14, Đường 2 tháng 9, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.889.200

711 0402094294
CÔNG TY TNHH MTV

NGUYỄN ĐỨC PHÚ

K143/5 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.888.600

712 0402094664
CÔNG TY TNHH MTV HOÁ

CAO

138 Thanh Thuỷ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.888.600

713 0402095026
CÔNG TY TNHH MTV QUÝ

NGUYỄN HỮU

174 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.888.600

714 0402095876
CÔNG TY TNHH MTV CHI

CHI PHƯƠNG

K168/H24/09 Trưng Nữ Vương, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.888.600

715 0402097023
CÔNG TY TNHH MTV KHỨ

VĂN KHỨ

174 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.888.600

716 0402100614
CÔNG TY TNHH MTV TĂNG

THANH VÂN

151A Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.888.600

717 0402100621
CÔNG TY TNHH MTV TĂNG

HƯƠNG THANH

138 Thanh Thuỷ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.888.600

718 0402100639
CÔNG TY TNHH MTV

NGUYỄN HẰNG THANH

121 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.888.600

719 0402100692
CÔNG TY TNHH MTV

NGUYỄN LỘC DUY

121 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.888.600

720 0402103809
CÔNG TY TNHH MTV HOA

NGUYỄN HOA

124 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.888.600

721 0402103823
CÔNG TY TNHH MTV ANH

ANH NGUYỄN

586/42 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.888.600
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722 0402103929
CÔNG TY TNHH MTV

LƯƠNG THANH HÙNG

138 Thanh Thuỷ, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.888.600

723 0401867470

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

MI SPA

108/3 Lê Lợi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.839.847

724 0401778326

CÔNG TY TNHH QUẢNG

CÁO VÀ THƯƠNG MẠI

THIÊN AN MINH

Tầng 3, Tòa nhà Indochina Riverside 

Tower, 74 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

2.593.706

725 0402045152
CÔNG TY TNHH THIÊN

MỆNH ADV

128 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.818.433

726 0402276907 CÔNG TY CỔ PHẦN ALLY AI
153 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
7.001.330

727 0402134067
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH

VỤ TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT

15 Nguyễn Đôn Tiết, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.812.508

728 0402108973
CÔNG TY TNHH TT VIỆT

TRẦN

56/15 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.539.600

729 2200759662-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

THỦY SẢN TRUNG NAM TẠI

ĐÀ NẴNG

15/8 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.790.500

730 0305618513-002

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG -

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐÀO

TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT ĐÀI

231 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.789.900

731 0401788878
CÔNG TY TNHH MTV BẠCH

GIA LÂM

07 Thanh Hải, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.524.500

732 0402064927

CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

NAM AAN

298 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.778.200

733 0402146739
CÔNG TY TNHH CHÚ BI

QUÁN NƯỚNG

48 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.603.805

734 0401997416 CÔNG TY TNHH MTV PUCK
79 Hoàng Văn Thụ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.518.500

735 0401346929
CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU

LONG

80 đường 2/9, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.749.400

736 0401357409
Công Ty TNHH Quảng Cáo Tân

Vỹ

03 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.454.014

737 0402074636

CÔNG TY TNHH MTV VẬN

TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ

AN PHÁT

26 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.698.850

738 0402073329 CÔNG TY TNHH NAVY BLUE
148 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.692.800

739 0402024610
CÔNG TY TNHH CÔNG

NGHỆ PHẦN MỀM SOTECO

58 Đinh Tiên Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.678.426

740 0402050561
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG

ẨM THỰC BÒ VIỆT

302 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.674.400

741 0402138833
CÔNG TY TNHH VĂN

XUYÊN CORP

60 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.674.400

742 0402140127 CÔNG TY TNHH PHÙNG ĐỨC
60 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.420.000
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743 0402142621
CÔNG TY TNHH THANH

TÙNG VIỆT NAM

09 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.420.000

744 0402151369

CÔNG TY TNHH KINH

DOANH DỊCH VỤ SẢN XUẤT

HOÀNG GIA ĐÀ NẴNG

119 Mai Am, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.674.400

745 0402168796
CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH

MINH

K122/18 Trưng Nữ Vương, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.674.400

746 0402014161
CÔNG TY TNHH MTV

HOÀNG NAM AUDIO

235/25 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.406.014

747 0402218101
CÔNG TY TNHH MTV XD &

TM CSTV

Số 76/16 đường Trần Phú, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
23.155.856

748 0402103799
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ

LỮ HÀNH MINH PHÁT

K04/22 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.649.200

749 0402134451
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU

TƯ PHÁT TRIỂN NTP

151A Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.646.800

750 0101641786-001
Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty

Cổ Phần Đầu Tư Psp Việt Nam

90 Trần Quốc Toản, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.390.570

751 0314505121-002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ THẨM ĐỊNH QUỐC TẾ

ĐÔNG DƯƠNG - CHI NHÁNH

ĐÀ NẴNG

Tầng 2, số 27-29 Lý Tự Trọng, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.605.100

752 0401328863
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TÂY THỊNH

48 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.611.640

753 0400469029 Doanh nghiệp tư nhân T.N.L
183 Lê Duẩn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.477.426

754 0401687647

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THANG MÁY

CÔNG NGHỆ CAO

Số nhà 103 đường Trần Phú, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.354.000

755 0402164897
CÔNG TY TNHH MTV

LA.STO VIỆT NAM

Số 93/3 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.585.665

756 0101037581-010

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI & DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM

K30 H18/8 Trần Phú, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.314.200

757 0401436160
Trường Mầm non Bé Thông

Minh

48 Yên Báy, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.564.000

758 0109609671-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN

TRUNG CÔNG TY TNHH

MTV DSC - HÒA BÌNH

145B Xuân Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.553.500

759 0106845462-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY

TNHH ANMAC VIỆT NAM

TẠI ĐÀ NẴNG

39 Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.552.900

760 0401541944
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Đại Thái Khang

16 Ba Đình, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.431.900

761 0401914949

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ HOPEFUL

LAND

Số 38 đường 3 tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.555.900

762 0402116491
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ THẠCH HẢI

K528 H1/11 Ông Ích Khiêm, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.511.800

Trang 37

qu
yn

hp
tt-

26
/0

3/
20

26
 0

8:
15

:3
5-

qu
yn

hp
tt-

qu
yn

hp
tt-

qu
yn

hp
tt



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

763 0401621484
CÔNG TY TNHH LỘC MINH

TƯỜNG

19 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.522.000

764 0402104584

CÔNG TY TNHH MTV XÂY

DỰNG THƯƠNG MẠI THIÊN

HƯƠNG DANACO

K25/15C Lý Thường Kiệt, Tổ 5, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.490.827

765 0402076739
CÔNG TY TNHH TM DV XD

NGUYỄN VŨ

188 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.241.239

766 0402064109
CÔNG TY TNHH MTV HK

GADA

51 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.473.580

767 0402198134

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ -

PHÁT TRIỂN ĐIỆN MÂY

XANH

19 Nguyễn Trường Tộ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.453.600

768 0402082203
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

SƠN MIỀN TRUNG

K69/11 Nguyễn Chí Thanh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.490.145

769 0402101537
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

SƠN THANH HIỀN

86B/1 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.477.544

770 0102595758-004
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Quốc Tế Hà An Tại Đà Nẵng

44 Trưng Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.417.034

771 0105448328-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

AFC VIỆT NAM TẠI TP.ĐÀ

NẴNG

Tầng 4, số 193 Nguyễn Văn Linh, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.414.400

772 0401518046
CÔNG TY TNHH DU LỊCH

PHƯƠNG ĐÔNG NGÀY NAY

07 Thanh Thủy, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.453.000

773 0401989768
CÔNG TY TNHH TWO

PERCENT

K136/19 Hải Phòng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.473.400

774 0401834309

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN KIM TRUNG

HẬU

K338/46 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.471.003

775 0401545392 Công Ty TNHH Đà Nẵng Phố
23- Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.211.261

776 0401665516 Công Ty TNHH Đại Long Khánh
K43/6 Huỳnh Thúc Kháng, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.463.055

777 0402004893
CÔNG TY TNHH DUY PHAN

LAND

28 Thanh Duyên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.461.400

778 0401983685
CÔNG TY CỔ PHẦN

JOBCHAT

75 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.438.000

779 0401529880
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư

Và Dịch Vụ Thương Mại Dhc-S

223 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.329.868

780 0402071145
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI THANH KHANG

K25/21 Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.454.593

781 0401535771

Công Ty Cổ Phần Thương Mại

Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Khải

Phương

76/3 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.453.902

782 0314485813-002

CÔNG TY TNHH TRANG

FARM - CHI NHÁNH 02 TẠI

ĐÀ NẴNG

83 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.453.600

783 0400469886 CÔNG TY TNHH 168
15- Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.453.600

784 0400567227
Công Ty Cổ Phần Hoàng Minh

Tú

K338/76- Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.453.600
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785 0401680627
CÔNG TY TNHH HUTEC

JAPAN VIETNAM

191 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.453.600

786 0401828520

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG

THẦU XÂY DỰNG ANH

MINH D&B

288 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.453.600

787 0401963488
CÔNG TY TNHH MẠNH NAM

VIỆT

334 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.453.600

788 0402059074
CÔNG TY TNHH THANH BỤI

CFF

14 Cao Thắng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.453.600

789 0402072526
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ BABYZ

32A Phan Đình Phùng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.453.600

790 0402073801 CÔNG TY TNHH MAMI MINI
51 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.453.600

791 0402097055 CÔNG TY CỔ PHẦN  VBPO ST

Tầng 20 tòa nhà Software Park, số 02 

Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

2.453.600

792 0402109455
CÔNG TY TNHH MTV TƯ

VẤN TÂN TÀI TIẾN

K28/2 Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.453.600

793 0402130746

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC

NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG

SIHOCONCEPTS

86C Thanh Long, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.453.600

794 0402162508
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

TÍN HƯNG PHÁT

51L Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.453.600

795 0402199699
CÔNG TY CỔ PHẦN NLP

SCHOOL ĐÀ NẴNG

52 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.453.600

796 0402202990

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT

KINH DOANH BẠCH THỦY

K46/1A Hải Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.453.600

797 0401758143
CÔNG TY TNHH MINH

THÀNH BIỂN

275 - 277 Nguyễn Tất Thành, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.452.200

798 0401867304
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN TOURANE

K20/3 Lý Tự Trọng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.280.100

799 0402180095

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ

VÀ XÂY DỰNG NT HOME

BUILDING

K197/3 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.430.200

800 0401970213

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP

KHẨU ESMERALDA

11 Cô Giang, tổ 13, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.448.200

801 0402228117 CÔNG TY TNHH METAFUND
22 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.234.000

802 0402251437 CÔNG TY TNHH RUM RUM
Tầng 8, 191 Lê Lợi, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

803 0401486073
CÔNG TY TNHH LINH HUỆ

NAM

163 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.394.200

804 0402098242

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

SUNSHINE

14 Bắc Đẩu, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.413.800

805 0401556549
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Ngọc Minh Vân

120 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.155.430

806 0401555601
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Hưng Tân Phát

126 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.303.716
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807 0402144019 CÔNG TY TNHH NS LAND
94/2 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.386.400

808 0401507679
Công Ty TNHH Một Thành Viên

X.O.M

K9/202 Yên Bái, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.272.500

809 0305610465-002
Công ty Cổ phần Phố Đông - Chi

nhánh Đà Nẵng

20 Đặng Tử Kính, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.271.500

810 4100516282-002
Chi nhánh Công ty TNHH Tư

vấn Xây dựng V.M tại Đà Nẵng

01 Mạc Đỉnh Chi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.271.500

811 0401827407

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

DANACHI

157/2 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.138.400

812 0401228883
Công ty TNHH Một thành viên

An Tây

118 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.257.500

813 0401475339
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Idoleen

268- Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.257.500

814 0312065210-011

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

THỰC PHẨM & NƯỚC GIẢI

KHÁT Ý TƯỞNG VIỆT TẠI

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tầng trệt, Khu phức hợp khách sạn 

Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2.119.805

815 0302642998-002
CN Công ty cổ phần giám định

Ngân Hà tại TP ĐN

32B Phan Đình Phùng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.242.000

816 0305583606-002
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch

vụ Nhân ái tại Đà Nẵng

09 Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.242.000

817 0400490535 Doanh nghiệp tư nhân Hải Vương
K33/15 Châu Văn Liêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.242.000

818 0400668190
Công ty TNHH một thành viên

AMAZING

137 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.242.000

819 0401680313
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Mank

50 Mai Lão Bạng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.242.000

820 0402143664
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG PHÚC ĐẠI VIỆT

156 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.108.300

821 0402084271-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

HỌC VIỆN QUỐC TẾ THÁI

BÌNH DƯƠNG - IPI VIETNAM

130 -132 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.343.800

822 0401900167
CÔNG TY TNHH MINH TRẦN

CENTER LAND

29 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.331.200

823 0401541768 CÔNG TY TNHH HB.VFX
Tầng 2, Số 06 Trần Phú, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.094.901

824 0201964678-001

CÔNG TY TNHH DPT THÀNH

HƯNG - CHI NHÁNH ĐÀ

NẴNG

Số 56 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.339.100

825 0311861121-001
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ

Điện Lạnh Vietree Tại Đà Nẵng

42A Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.083.868

826 0401814493

CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

THỦY THẢO

169 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.337.200
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827 0402137653

CÔNG TY TNHH TRUYỀN

THÔNG TM & DV HVG ĐÀ

NẴNG

K08/21 Hàn Mặc Tử, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.312.600

828 0402171950
CÔNG TY TNHH CHANG

HOUSE DIY

12 Phạm Ngọc Thạch, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.065.876

829 0401430962
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Nguyễn Đăng Gia

255- Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.171.212

830 0401611863
Công Ty TNHH Xuất Nhập

Khẩu Happy Living

29 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.042.800

831 0106214481-001

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương

Mại Và Du Lịch Quang Hải - Chi

Nhánh Đà Nẵng

121/5 Nguyễn Chí Thanh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.036.025

832 0402032587
CÔNG TY TNHH TM & DV

PHAN THU

175/20 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.035.200

833 0400437450

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC -

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY

DỰNG THÀNH NGỌC

113 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.265.442

834 0402024762
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ NL-HP

18 Nguyễn Đôn Tiết, Tổ 59, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
31.474.523

835 0400584952
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh

Ba

K257/2- Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.259.200

836 0400657833

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

VẬN TẢI VÀ DU LỊCH

HOÀNG TRỌNG TUẤN

162 Triệu Nữ Vương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.242.107

837 0401768141
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư

Thương Mại Sức Mạnh Cộng

117 Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.272.400

838 0401925002

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH

DOANH ẤN PHẨM VĂN HÓA

TAO ĐÀN THƯ QUÁN

Tầng 2 Tháp văn phòng căn hộ - 50 

Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

2.244.432

839 0309981245-004

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một

Thành Viên Thương Mại Trương

Lê

280 Hùng Vương, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.136.240

840 0402217108
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI & DỊCH VỤ BEE88

22 Lê Lai, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.232.800

841 0402041197
CÔNG TY TNHH NGUYEN

SUN

32/24 Thanh Sơn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.235.200

842 0105801222-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG

NGHỆ CDC

Số 79 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.244.200

843 0107488622
CÔNG TY TNHH ÁNH NGỌC

MAI

số 30 Phạm Ngọc Thạch, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.254.400

844 0400571022 Công ty TNHH Thế Thành
21 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

845 0401561228

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN LONG ĐỨC

MINH

32 Nguyễn Đôn Tiết, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

846 0401679981
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Lợi Khang Huy

K 528/3 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

847 0401815553
CÔNG TY TNHH MTV DU

LỊCH KỲ LÂN VIỆT

153 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.000.000
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848 0401920780

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

MASTERHOME

123 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

849 0402153687
CÔNG TY TNHH DANANG

CATSTLE

Số 54 Nguyễn Thái Học, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

850 0402175754 CÔNG TY TNHH SAMSUN DC
K7/11 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

851 0402188136

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP

ĐOÀN ĐẦU TƯ ÂU LẠC HÒA

BẮC

142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

852 0402198173

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN XÃ HỘI SÔNG

HÀN

Tầng 2 - Tòa nhà Nhất Phong Vân, 

56 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

2.234.000

853 0402205695
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

CÔNG NGHỆ SỐ DUY TÂN

Số 03 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

854 0402221464
CÔNG TY TNHH TOẠI

NGUYỄN

28-30 Nguyễn Chí Thanh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

855 0402223567
CÔNG TY TNHH ATERMIS

AGENCY

30 Pasteur, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
2.234.000

856 0402242986
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 579

46/8 Đinh Tiên Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.234.000

857 0401853358

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN MONKEY

TOURIST

K25/24 Trưng Nữ Vương, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.969.056

858 0400630510
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Đức Thảo

146- THANH THỦY, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.954.393

859 0401541687
CÔNG TY TNHH CÔNG

NGHỆ THÔNG TIN NEBULA

50 Hoàng Tích Trí, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.001.423

860 0401401898
Công Ty TNHH Thương Mại Và

Dịch Vụ Lâm Ngọc Oanh

19/11 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.931.247

861 0401776826
Công Ty TNHH Mtv Tm & Dv

Linten

227 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.050.000

862 0401688859

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN KHẢI HOÀNG

KHANG

14 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.066.379

863 0402043959

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI & DỊCH VỤ LÊ THIỆN

PHÚC

215/2 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
2.085.353

864 0401913007
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

SFLY

43 Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.891.545

865 0400525636
Công Ty TNHH Thương Mại Và

Dịch Vụ Hồng Sa

25 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.883.900

866 0106549590-001

Chi Nhánh Miền Trung - Công

Ty Cổ Phần Dịch Vụ An Ninh

Toàn Cầu

18 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
2.010.400

867 0313333487-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

DỊCH VỤ GIÁ NHÀ

K7/6 Pasteur, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.993.900

868 0400460932
CÔNG TY TNHH IN NGỌC

TẤN

44A Đoàn Thị Điểm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.851.786
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

869 0308138392-001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Đầu Tư Du Lịch Việt Nam Tại

Đà Nẵng

112 đường 3 tháng 2, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.907.829

870 0106746817-001

CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG -

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỀN THƯƠNG MẠI

TÚ LINH

K98/2 Quang Trung, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.958.500

871 0402121928
CÔNG TY TNHH NGỌC

LONG KHANG

22 Lê Thánh Tôn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.814.940

872 0401721150
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Vũ Hương Khang

94 Phan Kế Bính, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.921.300

873 0401577027
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN TPHUAG

120 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.791.600

874 0401481195
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Tm - Dv Thiên Tây Phú

69 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1.788.900

875 0401535725
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Tam Hữu Phát

86 Cao Xuân Dục, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.788.900

876 0401990474
CÔNG TY TNHH

ECOMBAMBOO

31 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.781.651

877 0401805629
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ PHÁT ĐẢO

06 Trần Quốc Toản, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.771.200

878 0104817597-001

Văn Phòng Đại Diện Công Ty

Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển

Xây Dựng Đất Mới Tại Đà Nẵng

119 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.885.300

879 0105275178-002

Văn Phòng Đại Diện Công Ty

Cổ Phần Vận Tải Biển Vinafco

Tại Đà Nẵng

Tầng 6, tòa nhà số 2 Quang Trung, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.885.300

880 0401848823 Công ty TNHH MTV Buildteam
22 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.757.238

881 0400389990
Doanh Nghiệp tư nhân Duy

Thanh

75 Phan Chu TRinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.859.014

882 0401930884 CÔNG TY TNHH BREWMAN
K27A/21 Thái Phiên, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.879.250

883 0401820673
CÔNG TY TNHH THÁI AN

KHƯƠNG

223/27A Phan Châu Trinh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.885.732

884 0401833873
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG TRUNG VIỆT Á

K59/14 Tăng Bạt Hổ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.727.160

885 0402159061
CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN

LAB

25 Xuân Tâm, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.833.389

886 0400124592
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

HIỆU VÀNG TÂM THÀNH

29 Nguyễn Thái Học, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.702.209

887 0400260027
Ủy ban nhân dân phường Thạch

Thang

136 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.770.556

888 0401690216

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN PHÂN PHỐI

QUỐC TẾ BẢO CHÂU

Tầng 01, Số 21/4 Lê Hồng Phong, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.650.814

889 4200582948-004
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Đặng Gia Tại Đà Nẵng

23 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.775.800

890 4000845396
CÔNG TY CP XÂY DỰNG

ĐỒNG QUANG

26A Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.642.823

891 0400496022
Công Ty TNHH Thương Mại Và

Dịch Vụ Đạt Toàn

01 Phạm Ngũ Lão, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.600.739
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

892 0401810650

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ TAM MỘC

VINH

53 Thanh Thủy, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.586.400

893 0401670227 Công Ty TNHH Nhất Thiên Kiệt
50 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.569.900

894 0401852379

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH

ATOZ

82 Cao Xuân Dục, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.685.200

895 0402014813

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN ĐTC NĂM

SAO

K266 H67 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.684.000

896 0401363378
Công Ty TNHH Tm Và Dv Khoa

Tuyên

59A Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1.555.834

897 0401786937
CÔNG TY TNHH MTV HƯNG

GIA NGỌC

257/10C Phan Châu Trinh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.546.144

898 0309829106-004

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

HẬU CẦN VÀ TƯ VẤN ĐẦU

TƯ LAM - CHI NHÁNH SỐ 3

Lầu 1, 06 Trần Phú, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.670.200

899 0401846819
CÔNG TY TNHH MTV NỘI

THẤT H2K HOUSE

83 Hàn Mặc Tử, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.540.600

900 0105556235-001
Công ty Cổ phần Thời trang De

Charme - De Charme Đà Nẵng

249 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.656.700

901 0302635278-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT

109 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.624.350

902 0401554365
Công Ty TNHH Thương Mại

Xuất Khẩu Thụy Minh Quân

08 Nguyễn Thái Học, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.473.800

903 0401874686

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

MỤC ĐỒNG QUÁN

24 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.593.100

904 0402172104

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG

GLOBAL IDEA

260 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.619.164

905 0401529168
Công Ty TNHH Thương Mại &

Du Lịch Hoài Hương Việt

04- Lê Duẩn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.454.200

906 0401778809
CÔNG TY TNHH MINH

NGUYÊN HOÀNG

K75/8 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.574.800

907 0314826894-003
Địa điểm kinh doanh 86 Lê Duẩn

- Công ty Cổ phần TGA

86 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1.563.231

908 0102720617-003

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Xây Dựng Công Nghiệp Á Đông

Tại Đà Nẵng

Tầng 7 tòa nhà Danabook, số 76-78 

Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

1.555.900

909 0315423390-002

KHU VUI CHƠI LUCKY STAR

- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN GAME TRÒ CHƠI

ĐIỆN TỬ LUCKY STAR - CHI

NHÁNH Đ

27B Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.555.900

910 0401542401
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Ngọc Bảo Thạch

14 Trần Quốc Toản, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.424.570
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

911 0107503253-003

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC

TẾ ISOCUS - VĂN PHÒNG

ĐẠI DIỆN ĐÀ NẴNG

Biệt thự A5 Khu đô thị Phú Gia 

Compound, số 144 Ông Ích Khiê, 

phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

1.528.600

912 0400589911
CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI

MỌC

41 Lê Hồng Phong, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.397.700

913 0401975998
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI HIẾU TÂN UYÊN

01 Cô Giang, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.397.700

914 0402057292
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG THƯƠNG MẠI DGA

67 Trần Quý Cáp, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.389.076

915 0400582994
CÔNG TY TNHH AN

NGUYÊN PHƯƠNG

55 Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.388.711

916 0401934494
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT

NHẬP KHẨU SIKDER

110 Đường 3/2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.366.640

917 0402167898
CÔNG TY TNHH BẾP CƠM

ĐÀ NẴNG

130 Yên Bái, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.366.080

918 0400581616 Công Ty TNHH Hùng Hạnh
35A Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.357.650

919 0401991291

CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI - DỊCH VỤ & VẬN TẢI

NGÔ GIA PHÁT

21 Thái Phiên, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.356.820

920 0401603245
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh

Hiền Kim Ánh

121 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.432.695

921 0400518808 Công Ty TNHH Việt - Chen
29 Phạm Hồng Thái, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.354.006

922 0401752783

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ

CUNG CẤP NỘI THẤT VIỆT

TÂY ÂU

286 Phan Châu Trinh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.339.800

923 0401971979
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VIETUNI

14 Nguyễn Trường Tộ, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.325.787

924 0401828908
CÔNG TY TNHH MTV KHỞI

KIM TÍN

145 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.318.500

925 0401533005

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THANH

HƯƠNG BÌNH

02 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.442.939

926 0402118650

CÔNG TY TNHH KINH

DOANH THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

K338/10 Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.308.381

927 0401999974

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN VŨ HUY

HOÀNG

36/7 Bắc Đẩu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.298.700

928 0400259494
Uỷ Ban Nhân Dân Phường Bình

Hiên

181 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.258.864

929 0401390011 Công Ty TNHH Vương Trần
51 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.253.857

930 0401963664
CÔNG TY TNHH MTV BẢO

TRỐN VỢ

37 - 39 Nguyễn Tất Thành, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.250.208

931 0401536172 Công Ty TNHH Vilync
58 Bạch Đằng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.238.906

932 0400485567
Công Ty TNHH Thương Mại Và

Dịch Vụ Tuyết Mai

108 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1.224.357
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

933 0107541788-001

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG -

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG

TẠO Ý TƯỞNG KINH DOANH

Số 1 Nguyễn Văn Linh, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.335.847

934 0312905999-002

Chi Nhánh Công Ty TNHH

Coreingredients Việt Nam Tại

Đà Nẵng

107 Hải Phòng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.214.400

935 0400589936
Công ty TNHH một thành viên

Hưng Toàn Thắng

27 Phạm Hồng Thái, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.210.100

936 0401830946
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT

23 Nguyễn Thái Học, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.204.800

937 0402201605
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP

PHẦN MỀM LUVIHA

12/18 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.204.720

938 0401869277
CÔNG TY TNHH COFFEE

SHOP NESTA

119 Hải Hồ, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1.138.919

939 0401304460 CÔNG TY TNHH HỒNG THỦY
249 Nguyễn Tất Thành, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.117.402

940 4201956949-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH

MAI KHẢI NGÂN TẠI THÀNH

PHỐ ĐÀ NẴNG

Số 06 Lê Lợi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.117.000

941 0400543392 Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh Việt
62 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1.235.500

942 0400695268-002

TRUNG TÂM TAM NÔNG

GLOBAL - CHI NHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÀO TẠO

TÍN VIỆT

87/8A Nguyễn Lương Bằng, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.221.400

943 0401964788
CÔNG TY TNHH MTV CHÂU

GIA ECOMMERCE

54 Nguyễn Du, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.104.000

944 0401831523
CÔNG TY TNHH LÊ THIỆN

TUẤN

173-175 Xuân Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.179.047

945 0401609078

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại Dịch Vụ Và Sản

Xuất Rong Biển Thiên Nhiên

K25/26 Trưng Nữ Vương, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.101.100

946 0401999318
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

MINH GIANG PHÚ

285 Ông Ích Khiêm, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.098.000

947 0400259328
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

quận Hải Châu

270 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.092.549

948 0401612810
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Miên Khang

K30/26 Trần Phú, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.142.750

949 0107645339-001

CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG -

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS

HOSPITALITY

Số 35 đường Thái Phiên, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
32.142.487

950 0401412152
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI ĐẠI PHÚC CƯỜNG

68 Bắc Đẩu, phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng
1.174.441

951 0401434156

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Giải Pháp Công Nghệ Mới Toàn

Diện

128 Lê Đình Dương, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.121.000

952 0401316272
Công ty TNHH MTV Xây dựng -

Trang trí Mỹ thuật DANA Xanh

235 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.050.754

953 0401317269 Công ty TNHH MTV Hiếu Nhi
Lô 24 Xuân Diệu, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.048.065
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 
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954 0401982730
CÔNG TY TNHH LT KOREA

VINA DANANG

308/2A Hoàng Diệu, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.041.600

955 0400487998 Doanh nghiệp tư nhân 46
79 đường 3/2, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.098.580

956 0400494811 Công ty TNHH Linh Linh
111 Phan Châu Trinh-TPĐN, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.105.788

957 0305292438
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Đá Vàng

K17/6- Trần Quý Cáp, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.005.000

958 0401877990
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI TỔNG HỢP HẢI HUYỀN

2/09 Nguyễn Đôn Tiết, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.005.000

959 0108113961-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ

PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng 

Complex, 50 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

1.117.000

960 0108121176-002

CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG -

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN ĐỒNG HỒ CAO

CẤP GIA BẢO

Số 55 Đống Đa, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng
1.117.000

961 0110411108-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ

PHẦN HI 365VN TẠI ĐÀ

NẴNG

Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng 

Complex, 50 Bạch Đằng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

1.117.000

962 0402054735
CÔNG TY TNHH MTV TRÁI

CÂY TUTI

269 Nguyễn Hoàng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng
1.117.000

55.596.023.518    TỔNG CỘNG
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